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Chương I. Yêu cầu về thủ tục đấu thầu
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Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu
Chương này quy định cụ thể cho Chương I khi áp dụng đối với từng gói thầu.
Chương III. Tính hợp lệ của HSDT và tiêu chuẩn đánh giá HSDT
Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá tính hợp lệ của HSDT; tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật và tài chính của hồ sơ dự thầu.

Phần thứ hai. MẪU ĐỀ XUẤTVỀ KỸ THUẬT
Phần này gồm các mẫu đề xuất về kỹ thuật mà nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để thành một phần nội dung của HSĐXKT.

Phần thứ ba. MẪU ĐỀ XUẤTVỀ TÀI CHÍNH
Phần này gồm các mẫu đề xuất về tài chính mà nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để tạo thành nội dung của hồ sơ đề xuất về tài chính.

Phần thứ tư. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
Điều khoản tham chiếu bao gồm việc giới thiệu về gói thầu, phạm vi công việc, báo cáo, thời gian thực hiện, kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu, trách nhiệm của bên mời thầu.
Phần thứ năm. YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG
Chương IV. Điều kiện chung của hợp đồng
Chương này gồm các điều khoản chung được áp dụng cho tất cả hợp đồng của các gói thầu khác nhau.
Chương V. Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương này bao gồm điều khoản cụ thể cho mỗi hợp đồng. Nội dung này do Chủ đầu tư tự quy định trên cơ sở tuân thủ các Điều kiện chung của hợp đồng và điều kiện cụ thể về yêu cầu của việc thực hiện gói thầu, dự án.
Chương VI. Mẫu hợp đồng
Chương này gồm các biểu mẫu mà sau khi được hoàn chỉnh sẽ trở thành một bộ phận cấu thành của hợp đồng.




Phần thứ nhất
CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU
Chương I
YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC ĐẤU THẦU
A. TỔNG QUÁT
Mục 1. Nội dung đấu thầu
1. Bên mời thầu mời nhà thầu tham dự thầu gói thầu DVTV thuộc dự án nêu tại BDL. Tên gói thầu và nội dung công việc chủ yếu được mô tả tại BDL.
2. Thời gian thực hiện hợp đồng được quy định tại BDL.
3. Nguồn vốn để thực hiện gói thầu được quy định tại BDL.
Mục 2. Tư cách hợp lệ của nhà thầu
Nhà thầu có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
1. Có chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc có Quyết định thành lập đối với các tổ chức không có đăng ký kinh doanh trong đó có ngành nghế tư vấn khảo sát, thiết kế xây dựng công trình giao thông phù hợp yêu cầu gói thầu;
2. Hạch toán tài chính độc lập;
3. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;
4. Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại BDL;
5. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Mục 3 Chương này;
6. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu.
Nhà thầu có thể liên danh để tham gia đấu thầu; nhà thầu độc lập hoặc các thành viên trong liên danh phải có tư cách hợp lệ quy định như trên.
Mục 3. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu
1. Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với chủ đầu tư, bên mời thầu như sau:
a) Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp;
b) Không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% của nhau.
2. Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu khác nêu tại BDL như sau:
a) Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp;
b) Không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên.
[bookmark: bookmark10]Mục 4. Chi phí dự thầu
1. Nhà thầu chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình tham dự thầu, kể từ khi nhận HSMT từ bên mời thầu cho đến khi thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, riêng đối với nhà thầu trúng thầu tính đến khi ký hợp đồng. Trong mọi trường hợp, bên mời thầu sẽ không chịu trách nhiệm về các chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu.
2. Nhà thầu, nhà thầu phụ (nếu có) và chuyên gia của nhà thầu có trách nhiệm thực hiện mọi nghĩa vụ thuế phát sinh từ việc thực hiện gói thầu này: Không áp dụng đối với gói thầu này.
Mục 5. HSMT và làm rõ HSMT
1. HSMT bao gồm các nội dung được liệt kê tại Mục lục của HSMT này. Việc kiểm tra, nghiên cứu các nội dung của HSMT để chuẩn bị HSDT thuộc trách nhiệm của nhà thầu. Phương pháp đánh giá HSDT được quy định tại BDL.
2. Trường hợp nhà thầu muốn được làm rõ HSMT thì phải gửi văn bản đề nghị đến bên mời thầu theo địa chỉ và thời gian quy định tại BDL để xem xét, xử lý (nhà thầu có thể thông báo trước cho bên mời thầu qua fax, e-mail...). Sau khi nhận được văn bản yêu cầu làm rõ HSMT của nhà thầu theo thời gian quy định, bên mời thầu sẽ có văn bản trả lời, trong đó có mô tả nội dung yêu cầu làm rõ nhưng không nêu tên nhà thầu đề nghị làm rõ và gửi cho tất cả nhà thầu đã nhận HSMT từ bên mời thầu. Trương hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa đổi HSMT thì bên mời thầu tiến hành sửa đổi HSMT theo quy định tại Mục 6 Chương này.
Trong trường hợp cần thiết, bên mời thầu tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi về những nội dung trong HSMT mà các nhà thầu thấy chưa rõ. Nội dung trao đổi sẽ được bên mời thầu ghi lại thành biên bản và lập thành văn bản làm rõ HSMT, gửi cho tất cả nhà thầu đã nhận HSMT từ bên mời thầu. Việc không tham gia hội nghị tiền đấu thầu không phải là lý do để loại nhà thầu.
3. HSMT được phát hành cho các nhà thầu tham gia đấu thầu rộng rãi; đối với nhà thầu liên danh, chỉ cần một thành viên trong liên danh mua hoặc nhận hồ sơ mời thầu, kể cả trường hợp chưa hình thành liên danh khi mua hoặc nhận hồ sơ mời thầu; Bên mời thầu phải tiếp nhận hồ sơ dự thầu của tất cả các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu trước thời điểm đóng thầu, kể cả trường hợp nhà thầu tham dự thầu chưa mua hoặc chưa nhận hồ sơ mời thầu trực tiếp từ bên mời thầu. Trường hợp chưa mua hồ sơ mời thầu thì nhà thầu phải trả cho bên mời thầu một khoản tiền bằng giá bán hồ sơ mời thầu trước khi hồ sơ dự thầu được tiếp nhận.
Mục 6. Sửa đổi HSMT
1. Việc sửa đổi HSMT chỉ được thực hiện trước thời điểm đóng thầu thông qua việc phát hành văn bản sửa đổi HSMT.
2. Văn bản sửa đổi HSMT được coi là một phần của HSMT và phải được thông báo bằng văn bản tới tất cả nhà thầu đã nhận HSMT từ bên mời thầu.
3. Thời gian gửi văn bản sửa đổi HSMT đến các nhà thầu đã nhận HSMT từ bên mời thầu được quy định tại BDL. Nhằm giúp các nhà thầu có đủ thời gian hợp lý để sửa đổi HSDT, bên mời thầu có thể quyết định gia hạn thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 17 Chương này. Nhà thầu phải thông báo bằng văn bản cho bên mời thầu là đã nhận được các tài liệu sửa đổi HSMT theo một trong những cách sau: gửi trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc e-mail.
Mục 7. Ưu đãi đối với nhà thầu
1. Nguyên tắc ưu đãi
a) Trường hợp nhà thầu tham dự thầu thuộc đối tượng được hưởng nhiều hơn một loại ưu đãi nêu tại Mục này thì khi tính ưu đãi chỉ được hưởng một loại ưu đãi cao nhất;
b) Trường hợp sau khi tính ưu đãi, nếu các HSDT xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên xếp hạng cao hơn cho nhà thầu ở địa phương nơi triển khai gói thầu.
2. Đối tượng được hưởng ưu đãi và cách tính ưu đãi theo quy định tại BDL.
3. Trường hợp thuộc đối tượng ưu đãi nêu tại Khoản 2 Mục này thì nhà thầu phải kê khai trong HSĐXKT, kèm theo các tài liệu chứng minh.
B. CHUẨN BỊ HỒ SƠ DỰ THẦU
Mục 8. Ngôn ngữ sử dụng
HSDT cũng như tất cả văn bản, tài liệu trao đổi giữa bên mời thầu và nhà thầu liên quan đến việc đấu thầu phải được viết bằng ngôn ngữ như quy định tại BDL.
Mục 9. Nội dung HSDT
HSDT do nhà thầu chuẩn bị phải bao gồm những nội dung sau:
1. HSĐXKT bao gồm:
a) Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu theo quy định tại Mục 13 Chương này;
b) Đề xuất về kỹ thuật theo quy định tại Phần thứ hai;
c) Các nội dung khác nêu tại BDL.
2. HSĐXTC theo quy định tại Phần thứ ba;
Mục 10. Đơn dự thầu
Đơn dự thầu, bao gồm đơn dự thầu thuộc HSĐXKT theo Mẫu số 1 Phần thứ hai và đơn dự thầu thuộc HSĐXTC theo Mẫu số 10A hoặc Mẫu số 10B Phần thứ ba, phải bảo đảm các nội dung sau đây:
1. Đơn dự thầu phải được ký tên, đóng dấu (nếu có) bởi đại diện hợp pháp của nhà thầu (là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu hoặc người được ủy quyền kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ theo Mẫu số 2 Phần thứ hai). Trường hợp ủy quyền, nhà thầu gửi kèm theo các tài liệu, giấy tờ theo quy định tại BDL để chứng minh tư cách hợp lệ của người được ủy quyền. Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh. Trường hợp từng thành viên liên danh có ủy quyền thì từng thành viên liên danh gửi kèm theo các tài liệu, giấy tờ để chứng minh tư cách hợp lệ của người được ủy quyền như đối với nhà thầu độc lập.
[bookmark: bookmark11]2. Trong đơn dự thầu thuộc HSĐXKT, nhà thầu phải nêu rõ thời gian thực hiện gói thầu phù hợp với đề xuất về kỹ thuật.
3. Trong đơn dự thầu thuộc HSĐXTC, giá dự thầu phải ghi cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong bảng tổng hợp chi phí, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu.
4. Mỗi nhà thầu chỉ được tham gia 1 đơn dự thầu với tư cách nhà thầu chính cho 1 gói thầu, dù là độc lập hay liên danh. Nếu nhà thầu nào làm trái quy định này sẽ bị loại.
Mục 11. Giá dự thầu và giảm giá
1. Giá dự thầu là giá do nhà thầu ghi trong đơn dự thầu thuộc HSĐXTC bao gồm toàn bộ các chi phí (chưa tính giảm giá) để thực hiện gói thầu theo quy định tại BDL.
2. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì phải đề xuất riêng trong thư giảm giá hoặc có thể ghi trực tiếp vào đơn dự thầu theo Mẫu số 10B Phần thứ ba. Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá thì có thể nộp cùng với HSĐXTC hoặc nộp riêng song phải đảm bảo bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu. Trường hợp thư giảm giá nộp cùng với HSĐXTC thì nhà thầu phải thông báo cho bên mời thầu trước hoặc tại thời điểm đóng thầu hoặc phải có bảng kê thành phần HSĐXTC trong đó có thư giảm giá. Trường hợp nộp thư giảm giá không cùng với HSĐXTC thì phải đựng thư giảm giá trong túi có niêm phong, ghi rõ “Thư giảm giá” cùng với dòng chữ cảnh báo “Không mở cùng thời điểm mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật” (cách niêm phong do nhà thầu tự quy định). Trong thư giảm giá cần nêu rõ nội dung và cách thức giảm giá vào các hạng mục cụ thể nêu trong HSĐXTC. Trường hợp không nêu rõ cách thức giảm giá thì được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục nêu trong HSĐXTC.
3. Nhà thầu phải đề xuất chi phí thực hiện gói thầu theo Mẫu số 11, Mẫu số 12A và Mẫu số 13 Phần thứ ba. Việc phân tích chi phí thù lao cho chuyên gia được thực hiện theo quy định tại BDL.
Mục 12. Đồng tiền dự thầu
Giá dự thầu được chào bằng đồng tiền theo quy định tại BDL. Đối với chi phí trong nước liên quan đến việc thực hiện gói thầu, nhà thầu chào thầu bằng đồng Việt Nam.
Mục 13. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu
Nhà thầu chuẩn bị các tài liệu thuộc HSĐXKT sau đây:
1. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu:
a) Đối với nhà thầu độc lập, phải cung cấp các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của mình như quy định tại BDL.
b) Đối với nhà thầu liên danh, phải cung cấp các tài liệu sau đây:
- Các tài liệu nêu tại Điểm a Khoản này đối với từng thành viên trong liên danh;
- Văn bản thỏa thuận liên danh giữa các thành viên theo Mẫu số 3 Phần thứ hai.
2. Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu:
a) Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu được kê khai theo Mẫu số 4 và Mẫu số 7 Phần thứ hai. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu liên danh là tổng năng lực và kinh nghiệm của các thành viên trên cơ sở phạm vi công việc mà mỗi thành viên đảm nhận, trong đó từng thành viên phải chứng minh năng lực và kinh nghiệm của mình là đáp ứng yêu cầu của HSMT cho phần việc được phân công thực hiện trong liên danh.
b) Các tài liệu khác được quy định tại BDL.
Mục 14. Thời gian có hiệu lực của HSDT
1. Thời gian có hiệu lực của HSDT không ngắn hơn thời gian quy định tại BDL và được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực quy định trong HSMT. Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày đóng thầu được tính là 01 ngày. HSDT có thời gian hiệu lực ngắn hơn so với quy định tại BDL sẽ không được tiếp tục xem xét, đánh giá.
2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của HSDT, bên mời thầu có thể đề nghị các nhà thầu gia hạn hiệu lực của HSDT (gia hạn hiệu lực của cả HSĐXKT và HSĐXTC). Nếu nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn thì HSDT của nhà thầu không được xem xét tiếp. Nhà thầu chấp nhận đề nghị gia hạn không được phép thay đổi bất kỳ nội dung nào của HSDT. Việc đề nghị gia hạn và chấp thuận, không chấp thuận gia hạn phải được thể hiện bằng văn bản.
Mục 15. Quy cách của HSDT và chữ ký trong HSDT
1. Nhà thầu phải chuẩn bị một bản gốc và một số bản chụp HSDT theo quy định tại BDL và ghi rõ "bản gốc" và "bản chụp" tương ứng.
2. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và phù hợp giữa bản chụp và bản gốc. Trong quá trình đánh giá, nếu bên mời thầu phát hiện bản chụp có lỗi kỹ thuật như chụp nhòe, không rõ chữ, chụp thiếu trang hoặc các lỗi khác thì lấy nội dung của bản gốc làm cơ sở. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp nhưng không làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu thì căn cứ vào bản gốc để đánh giá. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp dẫn đến kết quả đánh giá trên bản gốc khác kết quả đánh giá trên bản chụp, làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.
3. HSDT phải được đánh máy, in bằng mực không tẩy được, đánh số trang theo thứ tự liên tục. Đơn dự thầu, thư giảm giá (nếu có), các văn bản bổ sung, làm rõ HSDT và các biểu mẫu khác phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký theo hướng dẫn tại Phần thứ hai và Phần thứ ba.
4. Trường hợp là nhà thầu liên danh thì HSDT phải có chữ ký của đại diện hợp pháp của tất cả thành viên liên danh hoặc thành viên đại diện nhà thầu liên danh theo thỏa thuận liên danh. Để bảo đảm tất cả thành viên của liên danh đều bị ràng buộc về mặt pháp lý, văn bản thỏa thuận liên danh phải có chữ ký của các đại diện hợp pháp của tất cả thành viên trong liên danh.
5. Những chữ được ghi thêm, ghi chèn vào giữa các dòng, những chữ bị tẩy xóa hoặc viết đè lên sẽ chỉ được coi là hợp lệ nếu có chữ ký ở bên cạnh hoặc tại trang đó của người ký đơn dự thầu.
C. NỘP HỒ SƠ DỰ THẦU
Mục 16. Niêm phong và cách ghi trên túi đựng HSDT
1. HSDT bao gồm các nội dung nêu tại Mục 9 Chương này. Bản gốc và các bản chụp của HSĐXKT phải được đựng trong túi có niêm phong và ghi rõ “Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật” phía bên ngoài túi. Tương tự, bản gốc và bản chụp của HSĐXTC cũng phải được đựng trong túi có niêm phong, ghi rõ “Hồ sơ đề xuất về tài chính” cùng với dòng cảnh báo “Không mở cùng thời điểm mở Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật”. Túi đựng HSĐXKT và túi đựng HSĐXTC cần được đóng gói trong một túi và niêm phong (cách niêm phong do nhà thầu tự quy định). Cách trình bày các thông tin trên túi đựng HSDT được quy định trong BDL.
2. Trong trường hợp HSĐXKT và HSĐXTC gồm nhiều tài liệu, nhà thầu cần thực hiện việc đóng gói toàn bộ tài liệu sao cho việc tiếp nhận và bảo quản HSĐXKT, HSĐXTC của bên mời thầu được thuận tiện, đảm bảo sự toàn vẹn của HSĐXKT và HSĐXTC, tránh thất lạc, mất mát. Trường hợp cần đóng gói thành nhiều túi để dễ vận chuyển thì trên mỗi túi phải ghi rõ số thứ tự từng túi trên tổng số túi và ghi rõ thuộc HSĐXKT hay HSĐXTC để đảm bảo tính thống nhất và từng túi cũng phải được đóng gói, niêm phong và ghi theo đúng quy định tại Mục này.
3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không tuân theo quy định trong HSMT như không niêm phong hoặc làm mất niêm phong HSDT trong quá trình chuyển tới bên mời thầu, không ghi đúng các thông tin trên túi đựng HSDT theo hướng dẫn tại Khoản 1 và Khoản 2 Mục này. Bên mời thầu sẽ không chịu trách nhiệm về tính bảo mật thông tin của HSDT nếu nhà thầu không thực hiện đúng chỉ dẫn tại Khoản 1 và Khoản 2 Mục này.
Mục 17. Thời hạn nộp HSDT
1. Nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi HSDT đến địa chỉ của bên mời thầu nhưng phải đảm bảo bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu quy định tại BDL. Bên mời thầu tiếp nhận HSDT của tất cả nhà thầu nộp HSDT trước thời điểm đóng thầu, kể cả trường hợp nhà thầu tham dự thầu chưa mua hoặc nhận HSMT từ bên mời thầu. Trường hợp chưa mua HSMT thì nhà thầu phải trả cho bên mời thầu một khoản tiền bằng giá bán một bộ HSMT trước khi HSDT được tiếp nhận.
2. Bên mời thầu có thể gia hạn thời điểm đóng thầu trong trường hợp cần tăng thêm số lượng HSDT hoặc khi sửa đổi HSMT theo Mục 6 Chương này hoặc theo yêu cầu của nhà thầu khi bên mời thầu xét thấy cần thiết.
3. Khi gia hạn thời điểm đóng thầu, bên mời thầu sẽ thông báo bằng văn bản cho các nhà thầu đã nhận HSMT từ bên mời thầu và đã nộp HSDT, đồng thời đăng tải thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu (kể cả tiếng Anh đối với đấu thầu quốc tế). Khi thông báo, bên mời thầu sẽ ghi rõ thời điểm đóng thầu mới để nhà thầu có đủ thời gian sửa đổi hoặc bổ sung HSDT (bao gồm cả hiệu lực của HSDT) theo yêu cầu mới. Nhà thầu đã nộp HSDT có thể nhận lại để sửa đổi, bổ sung HSDT của mình. Trường hợp nhà thầu chưa nhận lại hoặc không nhận lại HSDT thì bên mời thầu quản lý HSDT đó theo chế độ quản lý hồ sơ “mật”.
Mục 18. HSDT nộp muộn
HSDT được gửi đến bên mời thầu sau thời điểm đóng thầu sẽ không được mở, không hợp lệ, bị loại và được trả lại cho nhà thầu theo nguyên trạng. Bất kỳ tài liệu nào được nhà thầu gửi đến sau thời điểm đóng thầu để sửa đổi, bổ sung HSDT đã nộp đều không hợp lệ, trừ tài liệu nhà thầu gửi đến để làm rõ HSDT theo yêu cầu của bên mời thầu hoặc tài liệu làm rõ, bổ sung nhằm chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu quy định tại Mục 21 Chương này.
Mục 19. Sửa đổi, thay thế hoặc rút HSDT
1. Sau khi nộp, nhà thầu có thể rút, thay thế hoặc sửa đổi HSDT bằng cách gửi văn bản thông báo có chữ ký của người đại diện hợp pháp của nhà thầu, kèm theo nội dung thay thế hoặc sửa đổi HSDT. Trường hợp ủy quyền thì phải gửi kèm giấy ủy quyền hợp lệ theo Mẫu số 2 Phần thứ hai. Mọi thông báo phải được nhà thầu chuẩn bị và nộp cho bên mời thầu theo quy định tại Mục 16 Chương này, trên túi đựng văn bản thông báo phải ghi rõ “RÚT HỒ SƠ DỰ THẦU’ hoặc “THAY THẾ HỒ SƠ DỰ THẦU” hoặc ‘‘SỬA ĐỔI HỒ SƠ DỰ THẦU”. Bên mời thầu phải nhận được thông báo này của nhà thầu trước thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 17 Chương này.
2. HSDT mà nhà thầu yêu cầu rút lại theo Khoản 1 Mục này sẽ được trả lại cho nhà thầu theo nguyên trạng. Nhà thầu không được rút, thay thế hoặc sửa đổi HSDT sau thời điểm đóng thầu cho đến khi hết hạn hiệu lực của HSDT nêu trong đơn dự thầu hoặc đến khi hết hạn hiệu lực đã gia hạn của HSDT.

D. MỞ THẦU VÀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU
Mục 20. Mở HSĐXKT
1. Việc mở HSĐXKT được tiến hành công khai theo thời gian và địa điểm quy định tại BDL. Chỉ tiến hành mở HSĐXKT mà bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu trước sự chứng kiến của đại diện các nhà thầu tham dự hội nghị mở thầu, không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của các nhà thầu. Bên mời thầu có thể mời đại diện của các cơ quan có liên quan đến tham dự lễ mở HSĐXKT.
2. Việc mở HSĐXKT được thực hiện đối với từng HSĐXKT theo thứ tự chữ cái tên của nhà thầu và theo trình tự sau đây:
a) Kiểm tra niêm phong;
b) Mở hồ sơ và đọc rõ các thông tin về:
- Tình trạng niêm phong;
- Tên nhà thầu;
- Số lượng bản gốc, bản chụp HSĐXKT;
- Đơn dự thầu thuộc HSĐXKT;
- Thời gian có hiệu lực của HSĐXKT;
- Thời gian thực hiện hợp đồng;
- Các thông tin khác liên quan.
3. Các thông tin nêu tại Khoản 2 Mục này được ghi vào biên bản mở thầu. Biên bản mở thầu phải được ký xác nhận bởi đại diện của bên mời thầu và nhà thầu tham dự lễ mở thầu. Biên bản này được gửi cho các nhà thầu tham dự thầu.
4. Đại diện của bên mời thầu ký xác nhận vào bản gốc đơn dự thầu, giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu (nếu có); thỏa thuận liên danh (nếu có); các nội dung quan trọng của từng HSĐXKT.
5. HSĐXTC của tất cả nhà thầu được bên mời thầu niêm phong trong một túi riêng biệt và được đại diện của bên mời thầu, nhà thầu tham dự lễ mở HSĐXKT ký niêm phong.
Mục 21. Làm rõ HSDT
1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ HSDT theo yêu cầu của bên mời thầu. Tất cả yêu cầu làm rõ của bên mời thầu và phản hồi của nhà thầu phải được thực hiện bằng văn bản. Việc làm rõ chỉ được thực hiện giữa bên mời thầu và nhà thầu có HSDT cần phải làm rõ, bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu, không làm thay đổi nội dung cơ bản của HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu. Tài liệu làm rõ HSDT được bên mời thầu bảo quản như một phần của HSDT.
2. Trong văn bản yêu cầu làm rõ quy định thời hạn làm rõ của nhà thầu. Trường hợp quá thời hạn làm rõ mà bên mời thầu không nhận được văn bản làm rõ, hoặc nhà thầu có văn bản làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của bên mời thầu thì bên mời thầu sẽ đánh giá HSDT của nhà thầu theo thông tin nêu tại HSDT nộp trước thời điểm đóng thầu.
3. Đối với HSĐXKT, việc làm rõ được thực hiện trong quá trình đánh giá HSĐXKT nêu tại Mục 22 và Mục 23 Chương này. Trường hợp HSĐXKT của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm.
Trường hợp sau khi đóng thầu, nhà thầu phát hiện HSĐXKT thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì nhà thầu được phép gửi tài liệu đến bên mời thầu trong khoảng thời gian quy định tại BDL để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu bổ sung, làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi là một phần của HSĐXKT. Bên mời thầu phải thông báo bằng văn bản cho nhà thầu về việc đã nhận được các tài liệu bổ sung làm rõ của nhà thầu bằng một trong những cách sau: gửi trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc e-mail.
4. Đối với HSĐXTC, việc làm rõ được thực hiện trong quá trình đánh giá HSĐXTC nêu tại Mục 25 Chương này.
Mục 22. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐXKT
1. Kiểm tra tính hợp lệ của HSĐXKT, bao gồm:
a) Kiểm tra số lượng bản gốc, bản chụp HSĐXKT quy định tại Khoản 1 Mục 15 Chương này;
b) Kiểm tra các thành phần của HSĐXKT, bao gồm:
- Đơn dự thầu thuộc HSĐXKT theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Mục 10 Chương này;
- Thỏa thuận liên danh (nếu có) theo quy định tại Khoản 1 Mục 10 Chương này;
- Giấy ủy quyền ký đơn dự thầu (nếu có) theo quy định tại Khoản 1 Mục 10 Chương này;
- Các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ; tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại Mục 13 Chương này;
- Đề xuất về kỹ thuật;
- Các thành phần khác thuộc HSĐXKT;
- Các phụ lục, tài liệu kèm theo HSĐXKT được quy định tại BDL.
c) Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá trình đánh giá chi tiết HSĐXKT.
2. Đánh giá tính hợp lệ của HSĐXKT:
HSĐXKT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung quy định tại Mục 1 Chương III.
3. Nhà thầu có HSĐXKT hợp lệ sẽ được đánh giá chi tiết về kỹ thuật theo quy định tại Mục 23 Chương này.
Mục 23. Đánh giá chi tiết HSĐXKT
1. Việc đánh giá chi tiết HSĐXKT thực hiện theo TCĐG quy định tại Chương III.
2. Đối với gói thầu áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá, danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật được phê duyệt bằng văn bản. Bên mời thầu thông báo danh sách này cho tất cả nhà thầu tham dự thầu, trong đó mời các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật đến mở HSĐXTC để đánh giá theo quy định tại Mục 24 và Mục 25 Chương này. Việc mở HSĐXTC được thực hiện theo trình tự quy định tại Khoản 3 Mục 24 Chương này. Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật sẽ không được mở HSĐXTC để xem xét đánh giá tiếp.
3. Đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm của liên danh được tính là tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh, tuy nhiên năng lực, kinh nghiệm của mỗi thành viên chỉ xét theo phạm vi công việc mà mỗi thành viên đảm nhận trong liên danh.
Mục 24. Mở HSĐXTC
1. Việc mở HSĐXTC được tiến hành công khai theo thời gian và địa điểm nêu trong văn bản thông báo cho nhà thầu, trước sự chứng kiến của đại diện các nhà thầu được mở HSĐXTC và đại diện của các cơ quan có liên quan (nếu cần thiết). Việc mở HSĐXTC không phụ thuộc vào sự có mặt; hay vắng mặt của các nhà thầu được mời.
2. Tại lễ mở HSĐXTC, bên mời thầu công khai văn bản phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, sau đó tiến hành mở lần lượt HSĐXTC của từng nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật theo thứ tự chữ cái tên của nhà thầu.
3. Việc mở HSĐXTC được thực hiện theo trình tự như sau:
a) Kiểm tra niêm phong;
b) Mở HSĐXTC;
c) Đọc rõ và ghi vào biên bản mở HSĐXTC các thông tin chủ yếu:
- Tình trạng niêm phong;
- Tên nhà thầu;
- Số lượng bản gốc, bản chụp HSĐXTC;
- Đơn dự thầu thuộc HSĐXTC;
- Thời gian có hiệu lực của HSĐXTC;
- Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu và giá trong bảng tổng hợp chi phí tại Mẫu số 11 Phần thứ ba;
- Giá trị giảm giá (nếu có);
- Điểm kỹ thuật của HSDT được đánh giá đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;
- Các thông tin khác liên quan.
4. Biên bản mở HSĐXTC phải được ký xác nhận bởi đại diện của bên mời thầu và đại diện của từng nhà thầu có mặt. Bản chụp của biên bản mở HSĐXTC được gửi cho tất cả nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
5. Đại diện của bên mời thầu ký xác nhận vào tất cả các trang bản gốc của HSĐXTC.
Mục 25. Đánh giá HSĐXTC
1. Kiểm tra tính hợp lệ của HSĐXTC, bao gồm:
a) Kiểm tra số lượng bản gốc, bản chụp HSĐXTC;
b) Kiểm tra các thành phần của HSĐXTC, bao gồm: Đơn dự thầu thuộc HSĐXTC; bảng tổng hợp chi phí, bảng thù lao cho chuyên gia; bảng phân tích chi phí thù lao cho chuyên gia (nếu có); các thành phần khác thuộc HSĐXTC;
c) Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá trình đánh giá chi tiết HSĐXTC.
2. Đánh giá tính hợp lệ của HSĐXTC:
HSĐXTC của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung quy định tại Khoản 2 Mục 1 Chương III.
3. Đánh giá chi tiết HSĐXTC:
a) Việc đánh giá chi tiết HSĐXTC được thực hiện trên cùng một mặt bằng về thuế nêu tại BDL và theo TCĐG quy định tại Chương III. Trong quá trình đánh giá HSĐXTC, bên mời thầu tiến hành sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch của HSĐXTC theo quy định tại Mục 26 và Mục 27 Chương này.
b) Sau khi đánh giá chi tiết HSĐXTC, nhà thầu xếp hạng thứ nhất theo quy định tại BDL được xem xét, mời vào thương thảo hợp đồng theo quy định tại Mục 29 Chương này.
Mục 26. Sửa lỗi
1. Sửa lỗi là việc sửa những sai sót trong HSDT bao gồm lỗi số học và các lỗi khác được tiến hành theo nguyên tắc sau đây:
a) Lỗi số học bao gồm những lỗi do thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia không chính xác khi tính toán giá dự thầu. Trường hợp không nhất quán giữa đơn giá và thành tiền thì lấy đơn giá làm cơ sở cho việc sửa lỗi; nếu phát hiện đơn giá có sự sai khác bất thường do lỗi hệ thập phân (10 lần, 100 lần, 1.000 lần) thì thành tiền là cơ sở cho việc sửa lỗi.
b) Các lỗi khác:
- Tại cột thành tiền đã được điền đầy đủ giá trị nhưng không có đơn giá tương ứng thì đơn giá được xác định bổ sung bằng cách chia thành tiền cho số lượng; khi có đơn giá nhưng cột thành tiền bỏ trống thì giá trị cột thành tiền sẽ được xác định bổ sung bằng cách nhân số lượng với đơn giá; nếu một nội dung nào đó có điền đơn giá và giá trị tại cột thành tiền nhưng bỏ trống số lượng thì số lượng bỏ trống được xác định bổ sung bằng cách chia giá trị tại cột thành tiền cho đơn giá của nội dung đó. Trường hợp số lượng được xác định bổ sung nêu trên khác với số lượng nêu trong HSMT thì giá trị sai khác đó là sai lệch về phạm vi cung cấp và được hiệu chỉnh theo quy định tại Mục 27 Chương này;
- Lỗi nhầm đơn vị tính: sửa lại cho phù hợp với yêu cầu của HSMT;
- Trường hợp có khác biệt giữa những nội dung thuộc đề xuất về kỹ thuật và nội dung thuộc đề xuất về tài chính thì nội dung thuộc đề xuất về kỹ thuật sẽ là cơ sở cho việc sửa lỗi;
- Trường hợp có khác biệt giữa con số và chữ viết thì lấy chữ viết làm cơ sở pháp lý cho việc sửa lỗi. Nếu chữ viết sai thì lấy con số sau khi sửa lỗi theo quy định tại Mục này làm cơ sở pháp lý;
- Trường hợp không nhất quán giữa bảng tổng hợp chi phí và bảng thù lao cho chuyên gia, chi phí khác cho chuyên gia thì lấy bảng thù lao cho chuyên gia sau khi được sửa lỗi theo bảng phân tích chi phí thù lao cho chuyên gia (nếu có), chi phí khác cho chuyên gia làm cơ sở pháp lý cho việc sửa lỗi.
- Trường hợp có khác biệt giữa giá ghi trong đơn dự thầu (không kể giảm giá) và giá trong bảng tổng hợp chi phí thì căn cứ vào giá ghi trong bảng tổng hợp chi phí sau khi bảng này được sửa lỗi theo quy định tại Mục này.
2. Sau khi sửa lỗi theo quy định tại Khoản 1 Mục này, bên mời thầu thông báo bằng văn bản cho nhà thầu biết về việc sửa lỗi đối với HSDT của nhà thầu. Trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của bên mời thầu, nhà thầu phải có văn bản thông báo cho bên mời thầu về việc chấp thuận kết quả sửa lỗi. Trường hợp nhà thầu không chấp thuận kết quả sửa lỗi thì HSDT của nhà thầu đó sẽ bị loại.
Mục 27. Hiệu chỉnh sai lệch
1. Trường hợp HSDT chào thiếu hoặc thừa nội dung so với yêu cầu của HSMT thì phải tiến hành hiệu chỉnh sai lệch. Việc hiệu chỉnh sai lệch được thực hiện trên nguyên tắc bảo đảm công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.
2. Sau khi hiệu chỉnh sai lệch, bên mời thầu thông báo bằng văn bản cho nhà thầu biết về việc hiệu chỉnh sai lệch đối với HSDT của nhà thầu. Trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của bên mời thầu, nhà thầu phải có văn bản thông báo ý kiến của mình cho bên mời thầu về kết quả hiệu chỉnh sai lệch. Trường hợp nhà thầu không chấp thuận kết quả hiệu chỉnh sai lệch thì phải nêu rõ lý do để bên mời thầu xem xét, quyết định.
Mục 28. Bảo mật và việc tiếp xúc với bên mời thầu
1. Thông tin liên quan đến việc đánh giá HSDT và đề nghị nhà thầu trúng thầu phải được giữ bí mật và không được phép tiết lộ cho các nhà thầu hay bất kỳ người nào không liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu cho tới khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong mọi trường hợp không được tiết lộ thông tin trong HSDT của nhà thầu này cho nhà thầu khác, trừ thông tin được công khai khi mở thầu.
2. Trừ trường hợp mở HSĐXKT quy định tại Mục 20, mở HSĐXTC quy định tại Mục 24, làm rõ HSDT quy định tại Mục 21 và thương thảo hợp đồng quy định tại Mục 29 Chương này, không nhà thầu nào được phép tiếp xúc với bên mời thầu về các vấn đề liên quan đến HSDT của mình cũng như liên quan đến gói thầu trong suốt thời gian kể từ sau thời điểm đóng thầu đến khi thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu.
Mục 29. Thương thảo hợp đồng
1. Việc thương thảo hợp đồng phải dựa trên cơ sở sau đây:
a) Báo cáo đánh giá HSDT;
b) HSDT và các tài liệu làm rõ HSDT (nếu có) của nhà thầu;
c) HSMT.
2. Thời gian tiến hành thương thảo được quy định tại BDL.
3. Nguyên tắc thương thảo hợp đồng:
a) Không tiến hành thương thảo đối với các nội dung mà nhà thầu đã đề xuất theo đúng yêu cầu của HSMT;
b) Trong quá trình thương thảo, nhà thầu không được thay đổi nhân sự đã đề xuất trong HSDT, trừ trường hợp do thời gian đánh giá HSDT kéo dài hơn so với quy định hoặc vì lý do bất khả kháng mà các vị trí nhân sự chủ chốt do nhà thầu đã đề xuất không thể tham gia thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp này, nhà thầu được thay đổi nhân sự khác nhưng phải bảo đảm các nhân sự dự kiến thay thế có trình độ, kinh nghiệm và năng lực tương đương hoặc cao hơn với nhân sự đã đề xuất và nhà thầu không được thay đổi giá dự thầu.
4. Nội dung thương thảo hợp đồng:
a) Nhiệm vụ và phạm vi công việc chi tiết của nhà thầu cần thực hiện;
b) Chuyển giao công nghệ và đào tạo (nếu có);
c) Kế hoạch công tác và bố trí nhân sự;
[bookmark: bookmark12]d) Tiến độ;
đ) Giải quyết thay đổi nhân sự (nếu có);
e) Bố trí điều kiện làm việc;
g) Thương thảo về chi phí DVTV trên cơ sở phù hợp với yêu cầu của gói thầu và điều kiện thực tế, bao gồm việc xác định rõ các khoản thuế nhà thầu phải nộp theo quy định của pháp luật về thuế của Việt Nam (nếu có), phương thức nộp thuế (nhà thầu trực tiếp nộp thuế hoặc chủ đầu tư giữ lại một khoản tiền tương đương với giá trị thuế để nộp thay cho nhà thầu theo quy định của pháp luật hiện hành), giá trị nộp thuế và các vấn đề liên quan khác đến nghĩa vụ nộp thuế phải được nêu cụ thể trong hợp đồng;
h) Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù hợp, thống nhất giữa HSMT và HSDT, giữa các nội dung khác nhau trong HSDT với nhau dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh hưởng đến trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng;
i) Thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu (nếu có) nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của gói thầu;
k) Thương thảo về các nội dung cần thiết khác.
5. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương thảo tiến hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; ĐKCT của hợp đồng, phụ lục hợp đồng.
6. Trường hợp nhà thầu không đến thương thảo theo thời gian quy định tại Khoản 2 Mục này hoặc thương thảo nhưng không thành công; bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo; trường hợp thương thảo với các nhà thầu xếp hạng tiếp theo không thành công thì bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định hủy thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 của Luật đấu thầu.
E. TRÚNG THẦU
Mục 30. Điều kiện được xem xét, đề nghị trúng thầu
Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
1. Có HSDT hợp lệ;
2. Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu;
3. Có điểm tổng hợp cao nhất đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá;
4. Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu để làm căn cứ xét duyệt trúng thầu theo quy định tại BDL.
Mục 31. Quyền của bên mời thầu đề xuất chấp nhận, loại bỏ HSDT hoặc hủy đấu thầu
Bên mời thầu được quyền đề xuất chấp nhận, loại bỏ HSDT hoặc hủy đấu thầu trên cơ sở tuân thủ Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
Mục 32. Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu
1. Sau khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, bên mời thầu đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc Báo đấu thầu, đồng thời gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tới các nhà thầu tham dự thầu (bao gồm cả nhà thầu trúng thầu và nhà thầu không trúng thầu). Nội dung thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bao gồm:
a) Tên nhà thầu trúng thầu;
b) Giá trúng thầu;
c) Loại hợp đồng;
d) Thời gian thực hiện hợp đồng;
đ) Các nội dung cần lưu ý (nếu có);
e) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt lý do không được lựa chọn của từng nhà thầu;
g) Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn.
2. Bên mời thầu gửi thông báo trúng thầu bằng văn bản đến nhà thầu trúng thầu kèm theo dự thảo hợp đồng theo Mẫu hợp đồng tại Chương VI đã được ghi các thông tin cụ thể của gói thầu và kế hoạch hoàn thiện hợp đồng, trong đó nêu rõ thời gian, địa điểm và những vấn đề cần trao đổi khi hoàn thiện hợp đồng.
Mục 33. Hoàn thiện và ký kết hợp đồng
Hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng thực hiện như sau:
1. Việc hoàn thiện hợp đồng để ký kết hợp đồng dựa trên cơ sở sau đây:
a) Dự thảo hợp đồng;
b) Các nội dung cần được hoàn thiện hợp đồng giữa bên mời thầu và nhà thầu trúng thầu;
c) Kết quả lựa chọn nhà thầu được duyệt;
d) Biên bản thương thảo hợp đồng;
đ) Các nội dung nêu trong HSDT và văn bản giải thích làm rõ HSDT của nhà thầu trúng thầu (nếu có);
e) Các yêu cầu nêu trong HSMT.
2. Sau khi nhận được thông báo trúng thầu, trong thời hạn quy định tại BDL, nhà thầu trúng thầu phải gửi cho bên mời thầu văn bản chấp thuận hoàn thiện, ký kết hợp đồng. Trường hợp liên danh, hợp đồng được ký kết phải bao gồm chữ ký của tất cả thành viên trong liên danh. Quá thời hạn nêu trên, nếu bên mời thầu không nhận được văn bản chấp thuận hoặc nhà thầu từ chối vào hoàn thiện, ký kết hợp đồng thì bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định hủy kết quả lựa chọn nhà thầu trước đó và quyết định lựa chọn nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo hợp đồng theo quy định tại Mục 29 Chương này. Trong trường hợp đó, nhà thầu sẽ được bên mời thầu yêu cầu gia hạn hiệu lực HSDT, nếu cần thiết.
3. Trường hợp nhà thầu trúng thầu từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì bên mời thầu đăng tải thông tin nhà thầu vi phạm lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để các chủ đầu tư, bên mời thầu có cơ sở đánh giá về uy tín của nhà thầu trong các lần tham dự thầu tiếp theo.
4. Sau khi hoàn thiện hợp đồng, chủ đầu tư và nhà thầu sẽ ký kết hợp đồng.
Mục 34. Kiến nghị trong đấu thầu
1. Nhà thầu tham dự thầu có quyền kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu và những vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu khi thấy quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng.
2. Kiến nghị về những vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu mà không phải về kết quả lựa chọn nhà thầu được giải quyết như sau:
a) Nhà thầu gửi văn bản kiến nghị đến chủ đầu tư từ khi xảy ra sự việc đến trước khi có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu;
b) Đơn kiến nghị phải được gửi trước tiên đến chủ đầu tư theo tên, địa chỉ nêu tại BDL. Chủ đầu tư có văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến nhà thầu trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu;
c) Trường hợp chủ đầu tư không có văn bản giải quyết kiến nghị hoặc nhà thầu không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị thì nhà thầu có quyền gửi văn bản kiến nghị đến người có thẩm quyền theo tên, địa chỉ nêu tại BDL trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn trả lời hoặc ngày nhận được văn bản giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư;
d) Người có thẩm quyền có văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến nhà thầu trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu.
3. Kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu được giải quyết như sau:
a) Nhà thầu gửi văn bản kiến nghị đến chủ đầu tư trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu;
b) Chủ đầu tư có văn bản giải quyết kiến nghị gửi nhà thầu trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu;
c) Trường hợp chủ đầu tư không có văn bản trả lời hoặc nhà thầu không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị thì nhà thầu có quyền gửi văn bản kiến nghị đồng thời đến người có thẩm quyền và Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn trả lời hoặc ngày nhận được văn bản giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư.
Nhà thầu phải nộp một khoản chi phí là 0,02% giá dự thầu của nhà thầu có kiến nghị nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng cho bộ phận thường trực giúp việc của Hội đồng tư vấn nêu tại BDL. Trường hợp nhà thầu có kiến nghị được kết luận là đúng thì chi phí do nhà thầu nộp sẽ được hoàn trả bởi cá nhân, tổ chức có trách nhiệm liên đới;
d) Khi nhận được văn bản kiến nghị, Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị có quyền yêu cầu nhà thầu, chủ đầu tư, bên mời thầu và các cơ quan liên quan cung cấp thông tin để xem xét và có văn bản báo cáo người có thẩm quyền về phương án, nội dung trả lời kiến nghị trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu;
đ) Người có thẩm quyền ban hành quyết định giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến bằng văn bản của Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị.
4. Nhà thầu có quyền khởi kiện ngay ra Tòa án vào bất kỳ thời gian nào, kể cả đang trong quá trình giải quyết kiến nghị hoặc sau khi đã có kết quả giải quyết kiến nghị. Nhà thầu đã khởi kiện ra Tòa án thì không gửi kiến nghị đến chủ đầu tư, người có thẩm quyền. Trường hợp đang trong quá trình giải quyết kiến nghị theo quy định tại Khoản 1, 2 và 3 Mục này mà nhà thầu khởi kiện ra Tòa án thì việc giải quyết kiến nghị được chấm dứt ngay;
Mục 35. Xử lý vi phạm trong đấu thầu
1. Tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đấu thầu và quy định khác của pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; trường hợp hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
2. Ngoài việc bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Mục này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đấu thầu còn bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu và đưa vào danh sách các nhà thầu vi phạm trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
3. Trường hợp vi phạm dẫn tới bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu, nhà thầu vi phạm có thể bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với các dự án, gói thầu thuộc thẩm quyền quản lý của người có thẩm quyền hoặc trong một Bộ, ngành, địa phương hoặc trên phạm vi toàn quốc theo quy định tại Khoản 3 Điều 90 Luật đấu thầu.
4. Công khai xử lý vi phạm:
a) Quyết định xử lý vi phạm được gửi cho tổ chức, cá nhân bị xử lý và các cơ quan, tổ chức liên quan, đồng thời gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, tổng hợp;
b) Quyết định xử lý vi phạm được đăng tải trên Báo đấu thầu, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Mục 36. Tham gia theo dõi, giám sát quá trình lựa chọn nhà thầu
Người có thẩm quyền cử cá nhân hoặc đơn vị nêu tại BDL tham gia giám sát, theo dõi quá trình lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu này. Trường hợp nhà thầu phát hiện hành vi, nội dung trong lựa chọn nhà thầu không phù hợp quy định của pháp luật về đấu thầu, nhà thầu có trách nhiệm thông báo với cá nhân hoặc đơn vị nêu trên.



Chương II
BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU
Bảng dữ liệu đấu thầu bao gồm các nội dung chi tiết của gói thầu theo một số mục tương ứng trong Chương I (Yêu cầu về thủ tục đấu thầu). Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào so với các nội dung tương ứng trong Chương I thì căn cứ vào các nội dung trong Chương này.
	Mục
	Khoản
	Nội dung

	1
	1
	- Tên Gói thầu TV4: Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thẩm tra ATGT giai đoạn thiết kế kỹ thuật cho các gói thầu xây lắp
- Tên dự án: Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.
- Tên bên mời thầu: Ban Quản lý dự ánđường Hồ Chí Minh.
- Nội dung công việc chủ yếu: Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thẩm tra ATGT giai đoạn thiết kế kỹ thuật cho các gói thầu xây lắp
- Hình thức lựa chọn Nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước. 
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, 02 túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói

	
	2
	Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng.

	
	3
	Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: Trái phiếu Chính phủ 

	2
	4
	Nhà thầu tham dự thầu phải có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia..

	3
	2
	- Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với chủ đầu tư, bên mời thầu như sau:
+ Chủ đầu tư: Bộ Giao thông vận tải
+ Bên mời thầu: Ban QLDA đường Hồ Chí Minh
+ Đơn vị tư vấn: Tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật, lập dự toán, cắm cọc GPMB & cọc LGĐB, lập hồ sơ mời thầu các gói thầu xây lắp.
- Đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu có).

	5
	1
	Phương pháp đánh giá HSDT là: Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá.
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	- Địa chỉ bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh,số 106-Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội; Điện thoại: 024.35381597; Fax: 024.38223312.
- Thời gian nhận được văn bản yêu cầu giải thích làm rõ HSMT tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu.

	6
	3
	Tài liệu sửa đổi HSMT sẽ được bên mời thầu gửi đến tất cả nhà thầu đã nhận HSMT từ bên mời thầu hoặc đã nộp HSDT trước ngày có thời điểm đóng thầu tối thiểu 10 ngày.

	7
	2
	a) Đối tượng được hưởng ưu đãi là: 
Nhà thầu có tổng số lao động là nữ giới hoặc thương binh, người khuyết tật chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên và có thời gian sử dụng lao động tối thiểu bằng thời gian thực hiện gói thầu; nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
b) Cách tính ưu đãi:
Nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi sẽ được xếp hạng cao hơn nhà thầu không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi trong trường hợp HSDT của các nhà thầu được đánh giá ngang nhau.

	8
	
	Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt.

	9
	1
	Các tài liệu khác (nếu có): Nhà thầu thuộc đối tượng ưu đãi nêu tại Mục 7 Chương I thì phải gửi kèm tài liệu chứng minh.

	10
	1
	Tài liệu, giấy tờ để chứng minh tư cách hợp lệ của người được ủy quyền:
- Đối với Nhà thầu độc lập: 
+ Giấy ủy quyền;
+ Ngoài giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật ủy quyền để thực hiện các công việc trong quá trình tham gia đấu thầu gói thầu này, nhà thầu phải gửi kèm bản chụp được công chứng/chứng thực Quyết định bổ nhiệm người được ủy quyền là phó giám đốc công ty…; giám đốc chi nhánh và Quyết định thành lập chi nhánh (nếu có);
- Đối với Nhà thầu Liên danh:
+ Có điều khoản ủy quyền cho đại diện hợp pháp của thành viên đứng đầu liên danh trong Thỏa thuận liên danh hoặc văn bản ủy quyền của đại diện hợp pháp các thành viên liên danh cho đại diện hợp pháp của thành viên đứng đầu liên danh thực hiện các công việc trong quá trình tham gia đấu thầu gói thầu này.
+ Có tài liệu chứng minh vị trí pháp lý của người được liên danh ủy quyền, Người này phải là đại diện pháp luật của thành viên đứng đầu liên danh hoặc được người đại diện pháp luật của thành viên đứng đầu liên danh ủy quyền như đối với nhà thầu độc lập.

	11
	1
	Giá dự thầu: Giá dự thầu phải bao gồm tất cả chi phí,các chi phí cho các yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng.
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	Phân tích chi phí thù lao cho chuyên gia: Nhà thầu phải phân tích chi phí thù lao cho chuyên gia đối theo Mẫu 12B, Phần thứ 3.

	12
	
	Đồng tiền dự thầu: Đồng Việt Nam.

	13
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	· Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu: Nhà thầu là tổ chức có tư cách hợp lệ khi có đủ các điều kiện quy định tại Mục 2, Chương I, cụ thể như sau:
+ Phải có một trong các loại văn bản pháp lý được sao y chứng thực như sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập đối với các tổ chức không có đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư được cấp theo quy định của pháp luật; trong đó: thể hiện chức năng là hoạt động tư vấn thẩm tra thiết kế, thẩm tra ATGT công trình giao thông;
+ Hạch toán tài chính độc lập;
+ Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;
+ Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu.
+ Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại 
- Nhà thầu có thể liên danh để tham gia đấu thầu; nhà thầu độc lập hoặc các thành viên trong liên danh phải có tư cách hợp lệ quy định như trên
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	b) Các tài liệu khác chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu:
- Về năng lực tài chính: Để chứng minh nhà thầu không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả, không đang trong quá trình giải thể; yêu cầu Nhà thầu nộp Báo cáo tài chính và bản chụp được chứng thực của một trong các tài liệu sau:
+ Biên bản kiểm tra quyết toán thuế của nhà thầu trong năm tài chính gần nhất;
+ Tờ khai quyết toán thuế có xác nhận của cơ quan quản lý thuế hoặc tờ khai quyết toán thuế điện tử và tài liệu chứng minh thực hiện nghĩa vụ nộp thuế phù hợp với tờ khai;
+ Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trong năm tài chính gần nhất;
+ Báo cáo kiểm toán.
- Về kinh nghiệm thực hiện các hợp đồng tương tự: Để chứng minh kinh nghiệm đã thực hiện các hợp đồng tương tự, Nhà thầu cần phải nộp các tài liệu sau:
+ Bản chụp được công chứng/chứng thực của Hợp đồng với Chủ đầu tư;
+ Bản chụp được công chứng/chứng thực xác nhận công trình hoàn thành của Chủ đầu tư,trong đó nêu rõ cấp công trình. Nếu xác nhận không nêu rõ nhóm dự án và cấp công trình thì phải kèm theo bản chụp Quyết định phê duyệt dự án, phê duyệt TKKT hoặc TKBVTC.
- Về kinh nghiệm chung: Bản chụp được công chứng/chứng thực các chứng chỉ, chứng nhận liên quan đến năng lực hoạt động xây dựng (thẩm tra thiết kế, thẩm tra ATGT); chứng nhận ISO.
- Về năng lực về nhân sự đề xuất: bản chụp được công chứng/chứng thực các văn bằng chứng chỉ.
- Lưu ý: Trong trường hợp Liên danh thì từng thành viên liên danh phải đảm bảo yêu cầu để chứng minh năng lực tài chính, nhân sự và kinh nghiệm như đã nêu trên.

	14
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	Thời gian có hiệu lực của HSDT (gồm HSĐXKT và HSĐXTC) là 180 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

	15
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	Số lượng HSDT phải nộp: 01 bản gốc và 03 bản chụp kèm theo 1 USB file giá dự thầu kèm theo đề xuất tài chính.

	16
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	Cách trình bày các thông tin trên túi đựng HSDT: Nhà thầu phải ghi rõ các thông tin sau trên túi đựng HSDT (cả hồ sơ đề xuất kỹ thuật và hồ sơ đề xuất tài chính):
HỒ SƠ DỰ THẦU
(HỒ SƠ ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT/HỒ SƠ ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH)
[Đối với hồ sơ đề xuất kỹ thuật thì đề “HỒ SƠ ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT”, đối với hồ sơ đề xuất tài chính thì đề“ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH”]
Gói thầu TV4: Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thẩm tra ATGT giai đoạn thiết kế kỹ thuật cho các gói thầu xây lắp.
Dự án: Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.
Nơi nhận: Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh
+ Địa chỉ: Số 106 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.
+ Điện thoại:  024.35381597
+ Fax: 024.38223312
Nơi gửi:[Ghi tên nhà thầu]
+ Địa chỉ:..........................................................................
+ Điện thoại:....................................................................
+ Fax:...............................................................................
Không được mở trước giờ, ngày tháng 11 năm 2018
[ theo thời điểm mở thầu]
Riêng hồ sơ đề xuất tài chính ghi thêm dòng cảnh báo: Không mở cùng hồ sơ đề xuất kỹ thuật.
Trường hợp sửa đổi HSDT, ngoài các nội dung nêu trên còn phải ghi thêm dòng chữ "Hồ sơ dự thầu (hồ sơ đề xuất kỹ thuật, hồ sơ đề xuất tài chính) sửa đổi".

	17
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	· Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 11 năm 2018
·  Tiếp nhận HSDT và mở HSĐXKT: Phòng họp số 104, trụ sở Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh.

	20
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	- Việc mở HSĐXKT sẽ được tiến hành công khai vào lúc 08 giờ 40  phút, ngày 27 tháng 11 năm 2018, tại Phòng họp số 104, trụ sở Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ: Số 106 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

	21
	3
	Thời gian nhà thầu được tự gửi tài liệu để làm rõ HSDT đến bên mời thầu là: 3 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu hoặc theo thời gian bên mời thầu yêu cầu bằng văn bản .

	22
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	b) Các phụ lục, tài liệu kèm theo HSĐXKT (nếu có).
- Bảng kê danh sách các hợp đồng tương tự hoàn thành;
- Bảng kê khai nhân sự chủ chốt và nhân sự khác; 
- Các bảng kê khác

	25
	3
	Mặt bằng về thuế: Đã bao gồm thuế VAT.

	
	
	Nhà thầu xếp hạng thứ nhất là: Nhà thầu có điểm tổng hợp cao nhất được xếp thứ nhất

	29
	2
	Thời gian nhà thầu đến thương thảo hợp đồng muộn nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhà thầu nhận được thông báo mời đến thương thảo hợp đồng.

	30
	4
	Giá gói thầu để làm căn cứ xét duyệt trúng thầu: Bao gồm tất cả chi phí cho các yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng; trường hợp không phát sinh rủi ro, trượt giá thì chi phí cho các yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá được tính bằng 0 (đồng).

	 33
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	Nhà thầu phải gửi văn bản chấp thuận hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn tối đa 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu.
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	Địa chỉ nhận đơn kiến nghị:
a) Địa chỉ của bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh.
▪ Địa chỉ: Số 106 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.
▪ Điện thoại:  024.35381597
▪ Fax: 024.38223312
b) Địa chỉ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: Bộ Giao thông vận tải.
▪ Địa chỉ: Số 80 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
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	c) Bộ phận thường trực HĐTV: Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông - Bộ Giao thông vận tải, số 80 Trần Hưng Đạo, Hà Nội



Chương III
TÍNH HỢP LỆ CỦA HSDT VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HSDT

Mục 1. Tính hợp lệ của HSDT
1. Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật.
Hồ sơ ĐXKT của Nhà thầu được kết luận là “ĐẠT” khi tất cả các nội dung được đánh giá là “đạt”; được kết luận là “KHÔNG ĐẠT” khi có ít nhất một nội dung được đánh giá là “không đạt”. 
Trường hợp Hồ sơ ĐXKT của Nhà thầu được kết luận là “ĐẠT” sẽ được xem xét tiếp ở bước đánh giá chi tiết. Hồ sơ ĐXKT của Nhà thầu được kết luận là “KHÔNG ĐẠT” sẽ bị loại.
Tiêu chuẩn đánh giá tính hợp lệ, đáp ứng cơ bản của HSĐXKT bao gồm các nội dung cơ bản sau:
	STT
	Nội dung yêu cầu
	Mức yêu cầu tối thiểu để được đánh giá là đáp ứng

	
	
	

	1
	Có bản gốc HSĐXKT
	01 bản gốc

	2
	Đơn dự thầu thuộc HSĐXKT
	Có đơn dự thầu thuộc HSĐXKT được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có). Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh.

	3
	Hiệu lực của HSĐXKT
	180 ngày kể từ thời điểm đóng thầu

	4
	Không có tên trong hai hoặc nhiều HSĐXKT với tư cách là nhà thầu chính 
	Không có tên trong hai hoặc nhiều HSĐXKT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh).

	5
	Tư cách hợp lệ của nhà thầu
	Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 2 Chương I.

	6
	Thỏa thuận liên danh: Liên danh không quá 02 thành viên, trong đó thành viên đứng đầu liên danh phải đảm nhận khối lượng công việc ≥ 60% giá trị gói thầu; thành viên còn lại đảm nhận khối lượng công việc ≥ 25% giá trị gói thầu.
	Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có);


	7
	Tiến độ hoàn thành gói thầu
	≤ 03 tháng


2. Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm hồ sơ đề xuất về kỹ thuật: 
	Hồ sơ đề xuất kỹ thuật của Nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng các nội dung sau:

	TT
	Nội dung yêu cầu
	Mức yêu cầu tối thiểu để được đánh giá là đáp ứng

	
	
	

	1
	Kinh nghiệm

	1.1
	Thời gian hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế hoặc thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông
 (Đối với nhà thầu độc lập và các thành viên trong liên danh).
- Nhà thầu độc lập và các thành viên trong liên danh phải có đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực tư vấn thiết kế hoặc thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông (hoặc Quyết định thành lập trong đó có lĩnh vực tư vấn thiết kế  hoặc thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông).
	≥ 07 năm 


	1.2
	






Năng lực chung:
	- Đối với thẩm tra TKKT, thẩm tra ATGT
+ Đối với nhà thầu độc lập: Phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức Tư vấn thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ Hạng I; thiết kế công trình giao thông cầu đường bộ Hạng II trở lên theo khoản 28, Điều 1, Nghị định số 100/2018/NĐ-CP và đáp ứng năng lực về thẩm tra ATGT theo khoản 1, Điều 1, Nghị định số 125/2018/NĐ-CP; còn hiệu lực, do các Cơ quan có thẩm quyền cấp.
+ Đối với nhà thầu liên danh: Phải đáp ứng yêu cầu trên (việc đánh giá năng lực của từng thành viên tham gia liên danh căn cứ vào phần công việc đảm nhận quy định trong thỏa thuận liên danh).

	1.3
	Kinh nghiệm thực hiện gói thầu tương tự:
- Đối với nhà thầu độc lập: 























- Đối với nhà thầu liên danh:
Để quản lý tốt trong quá trình thực hiện hợp đồng, đối với gói thầu này áp dụng liên danh không quá 02 thành viên để tham gia đấu thầu.
 + Từng thành viên tham gia liên danh phải có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong lĩnh vực tư vấn thiết kế xây dựng công trình giao thông hoặc thẩm tra thiết kế và đáp ứng năng lực về thẩm tra ATGT (hoặc có quyết định thành lập trong đó có chức năng tư vấn thiết kế xây dựng công trình giao thông hoặc thẩm tra thiết kế và đáp ứng năng lực về thẩm tra ATGT).
+ Từng thành viên trong liên danh phải có thời gian ít nhất 07 năm tham gia hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế xây dựng công trình giao thông hoặc thẩm tra thiết kế và đáp ứng năng lực về thẩm tra ATGT phù hợp với phần công việc đảm nhận.
+ Khối lượng thực hiện trong liên danh
Thành viên đứng đầu phải đảm nhận thực hiện công việc không thấp hơn 60% giá trị gói thầu, thành viên còn lại phải đảm nhận thực hiện công việc không thấp hơn 25% giá trị gói thầu. 
	
-Trong vòng 05 năm gần đây (từ năm 2013 đến thời điểm đóng thầu) nhà thầu đã thực hiện và hoàn thành ít nhất 01 hợp đồng tư vấn thiết kế hoặc thẩm tra thiết kế (TKBVTC trường hợp thiết kế 2 bước, TKKT trường hợp thiết kế 3 bước) công trình giao thông đường bộ cấp I trở lên (trong đó bao gồm hạng mục thẩm tra hoặc thiết kế cầu đường bộ cấp II), với giá trị hợp đồng phải ≥ 935 triệu đồng hoặc đã thực hiện và hoàn thành ít nhất 02 hợp đồng tư vấn thiết kế hoặc thẩm tra thiết kế (TKBVTC trường hợp thiết kế 2 bước, TKKT trường hợp thiết kế 3 bước) công trình giao thông đường bộ cấp II (trong đó bao gồm hạng mục thẩm tra hoặc thiết kế cầu đường bộ cấp III), với giá trị của mỗi hợp đồng phải ≥ 935 triệu đồng.
(kèm theo 01 hợp đồng thẩm tra ATGT đã hoàn thành phù hợp với cấp công trình nêu trên để chứng minh năng lực).  
+ Cấp công trình theo quy định tại Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng.

-Trong 05 năm gần đây (từ năm 2013 đến thời điểm đóng thầu) từng thành viên liên danh phải đáp ứng như sau:

+ Tất cả các thành viên liên danh: Đã thực hiện và hoàn thành ít nhất 01 hợp đồng tư vấn thiết kế hoặc thẩm tra thiết kế (TKBVTC trường hợp thiết kế 2 bước, TKKT trường hợp thiết kế 3 bước) công trình giao thông đường bộ cấp I trở lên (trong đó bao gồm hạng mục thiết kế hoặc thẩm tra thiết kế cầu đường bộ cấp II), với giá trị hợp đồng phải ≥ 935 triệu đồng nhân với tỷ lệ tham gia trong liên danh hoặc đã thực hiện và hoàn thành ít nhất 02 hợp đồng tư vấn thiết kế hoặc thẩm tra thiết kế (TKBVTC trường hợp thiết kế 2 bước, TKKT trường hợp thiết kế 3 bước) công trình giao thông đường bộ cấp II (trong đó bao gồm hạng mục thiết kế hoặc thẩm tra thiết kế cầu đường bộ cấp III), với giá trị của mỗi hợp đồng phải ≥ 935 triệu đồng nhân với tỷ lệ tham gia trong liên danh.
 (Kèm theo 01 hợp đồng thẩm tra ATGT đã hoàn thành phù hợp với cấp công trình nêu trên để chứng minh năng lực phần công việc đảm nhận quy định trong liên danh).  

	
	
	

	1.4
	Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó. 
	- Từ ngày ngày 1 tháng 1 năm 2013 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng nào không hoàn thành.

	2
	Năng lực nhân sự bố trí cho gói thầu

	2.1
	Chủ nhiệm thẩm tra thiết kế đường 
	

	
	a. Bằng cấp, chứng chỉ hành nghề và thâm niên công tác.
	- Tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành xây dựng đường bộ/cầu đường bộ.
- Có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình đường bộ Hạng I còn hiệu lực theo quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP. 

	
	b. Kinh nghiệm liên quan
	- Đã làm chủ nhiệm thẩm tra thiết kế của ít nhất 1 công trình giao thông đường bộ cấp I hoặc 2 công trình giao thông đường bộ cấp II trở lên.

	2.2
	Chủ nhiệm thẩm tra thiết kế cầu
	

	
	a. Bằng cấp, chứng chỉ hành nghề và thâm niên công tác.
	- Tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành xây dựng đường bộ/cầu đường bộ.
- Có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình cầu đường bộ Hạng I còn hiệu lực theo quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP.

	
	b. Kinh nghiệm liên quan
	- Đã là Chủ nhiệm thiết kế của ít nhất 01 công trình giao thông cầu đường bộ cấp II hoặc 02 công trình giao thông cầu đường bộ cấp III trở lên.

	2.3
	Chủ nhiệm thẩm tra thiết kế ATGT
	

	
	a. Bằng cấp, chứng chỉ hành nghề và thâm niên công tác.
	- Tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành giao thông đường bộ (công trình đường bộ, vận tải đường bộ)
- Có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình giao thông đường bộ hạng I còn hiệu lực do các Cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Khoản 8, Điều 1, Nghị định só 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ.
- Có chứng chỉ thẩm tra viên ATGT do các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

	
	b. Kinh nghiệm liên quan
	- Phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 1, Nghị định só 64/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ, như sau:
+ Đã đảm nhận chức danh Chủ nhiệm đồ án thiết kế ít nhất 03 công trình đường bộ;
+ Có thời gian làm việc về thiết kế công trình đường bộ ít nhất 07 năm;
+ Có thời gian ít nhất 10 năm tham gia hoạt động trong các lĩnh vực: Quản lý giao thông, vận tải đường bộ, xây dựng đường bộ, bảo trì đường bộ; trong đó, đã tham gia xử lý an toàn giao thông từ 03 công trình đường bộ trở lên.

	2.4
	Chủ trì thẩm tra thiết kế đường 
	

	
	a. Bằng cấp, chứng chỉ hành nghề và thâm niên công tác.
	- Tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành xây dựng đường bộ/cầu đường bộ.
- Có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình giao thông đường bộ hạng I còn hiệu lực do các Cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Khoản 8, Điều 1, Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ.

	
	b. Kinh nghiệm liên quan
	- Đã làm chủ trì thẩm tra thiết kế của ít nhất 1 công trình giao thông đường bộ cấp I hoặc 2 công trình giao thông đường bộ cấp II.

	2.5
	Chủ trì thẩm tra thiết kế cầu
	

	
	a. Bằng cấp, chứng chỉ hành nghề và thâm niên công tác.
	- Tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành xây dựng đường bộ/cầu đường bộ.
- Có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình giao thông cầu đường bộ hạng II trở lên, còn hiệu lực do các Cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Khoản 8, Điều 1, Nghị định só 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ.

	
	b. Kinh nghiệm liên quan
	+ Đã làm chủ trì thẩm tra thiết kế của ít nhất 1 công trình giao thông cầu đường bộ cấp II trở lên hoặc 2 công trình giao thông cầu đường bộ cấp III.

	2.6
	Chủ trì thẩm tra thiết kế ATGT
	

	
	a. Bằng cấp, chứng chỉ hành nghề và thâm niên công tác.
	- Tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành giao thông đường bộ (công trình đường bộ, vận tải đường bộ).
- Có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình giao thông đường bộ hạng I còn hiệu lực do các Cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Khoản 8, Điều 1, Nghị định só 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ.
- Phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 1, Nghị định só 64/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ, như sau:
+ Có chứng chỉ thẩm tra viên ATGT do các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp

	
	b. Kinh nghiệm liên quan
	+ Đã làm chủ trì thẩm tra ATGT ít nhất 1 công trình giao thông đường bộ cấp I trở lên hoặc 2 công trình giao thông đường bộ đường bộ cấp II..

	2.3
	Nhân sự khác
	

	
	a. Bằng cấp, chứng chỉ hành nghề và thâm niên công tác
	- Số năm kinh nghiệm các vị trí tối thiểu 5 năm, có văn bằng và chứng chỉ hành nghề phù hợp theo quy định của pháp luật có liên quan; đối với thẩm tra viên ATGT phải có chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ còn giá trị sử dụng.

	
	b. Vị trí liên quan
	- Thẩm tra viên thiết kế cầu: Bố trí tối thiểu 10 kỹ sư thẩm tra thiết kế công trình cầu; 
- Thẩm tra viên thiết kế đường: Bố trí tối thiểu 10 kỹ sư thẩm tra thiết kế công trình đường; 
- Thẩm tra viên ATGT: Bố trí tối thiểu 08 thẩm tra viên; trong đó, có ít nhất có 04 thẩm tra viên là kỹ sư công trình đường bộ; 01 thẩm tra viên là kỹ sư vận tải đường bộ.

	3
	Năng lực tài chính

	3.1
	Nhà thầu phải đáp ứng yêu cầu về tình hình tài chính lành mạnh. Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh phải đáp ứng yêu cầu về tình hình tài chính lành mạnh (số năm nhà thầu hoạt động không bị lỗ trong thời gian yêu cầu báo cáo về tình hình tài chính 03 năm 2015, 2016, 2017)
	Tổng lợi nhuận 03 năm (2015, 2016, 2017) > 0,  năm 2017 > 0.

	4
	Các yêu cầu khác: 
- Nhà thầu phải kê khai các yêu cầu của HSMT theo biểu mẫu quy định tại Phần thứ hai và Phần thứ ba.
- Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu sau để làm cơ sở đối chứng với các số liệu mà nhà thầu kê khai (Nhà thầu chỉ cần nộp bản chụp có công chứng hoặc chứng thực).

	4.1
	Về kinh nghiệm
	- Nhà thầu (đã thực hiện hoàn thành hợp đồng với tư cách là nhà thầu độc lập, liên danh hoặc nhà thầu phụ) phải cung cấp bản sao công chứng hoặc chứng thực hợp đồng;  trường hợp hợp đồng không thể hiện được loại, cấp công trình thì nhà thầu phải cung cấp văn bản công chứng hoặc chứng thực thể hiện được loại, cấp công trình, một trong các tài liệu sau: 
     + Quyết định duyệt dự án đầu tư;
     + Quyết định duyệt thiết kế kỹ thuật;
     + Quyết định duyệt thiết kế bản vẽ thi công;
     + Xác nhận của Chủ đầu tư.
     - Để chứng minh nhà thầu đã thực hiện hoàn thành hợp đồng, tài liệu trong HSDT của nhà thầu phải là bản gốc hoặc bản sao công chứng hoặc chứng thực một trong các tài liệu sau:
     + Biên bản nghiệm thu hoàn thành công tác thẩm tra (đối với nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh);
+ Quyết định duyệt thiết kế kỹ thuật;
     +Quyết định duyệt thiết kế bản vẽ thi công;
     + Biên bản thanh lý hợp đồng (đối với nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh);
     + Xác nhận đã hoàn thành hợp đồng của chủ đầu tư (đối với nhà thầu độc lập, thành viên trong liên danh hoặc là nhà thầu phụ).

	4.2
	Về năng lực nhân sự
	- Văn bằng, chứng chỉ và tài liệu chứng minh kinh nghiệm của các nhân sự chủ chốt (xác nhận của chủ đầu tư).
- Văn bằng, chứng chỉ đối với các nhân sự khác.
+ Trường hợp cá nhân có chứng chỉ hành nghề còn thời hạn không xếp hạng thì cá nhân thực hiện việc kê khai và tự xác định hạng để làm cơ sở tham gia các hoạt động xây dựng và kèm theo các tài liệu chứng minh kinh nghiệm theo yêu cầu về nhân sự nêu trên. Bản kê khai và tự xác định hạng chứng chỉ theo mẫu tại Phụ lục VI, Nghị định số 100/2018/NĐ-CP.

	4.3
	Về năng lực tài chính
	- Nhà thầu nộp báo cáo tài chính trong vòng 03 năm (2015, 2016, 2017) và bản chụp được chứng thực (làm cơ sở đối chứng với số liệu nhà thầu kê khai) của một trong các tài liệu sau:
+ Biên bản kiểm tra quyết toán thuế;
+ Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế GTGT và thuế TNDN) có xác nhận của cơ quan quản lý thuế là nhà thầu đã nộp tờ khai;
+ Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế;
+ Báo cáo kiểm toán.
Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh phải kê khai theo mẫu quy định trong HSMT và theo yêu cầu trên.

	5
	Nhà thầu phụ
	· Không áp dụng đối với gói thầu này


Nhà thầu phải đáp ứng tất cả các yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm trong bảng trên được xem xét, đánh giá chi tiết về kỹ thuật.Nhà thầu không đáp ứng một trong các yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm trên sẽ không được đưa vào bước đánh giá chi tiết kỹ thuật.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá chi tiết HSĐXKT
2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật:
Việc đánh giá về mặt kỹ thuật đối với từng HSĐXKT được thực hiện theo phương pháp chấm điểm với thang điểm 100. Tỷ lệ điểm cho các tiêu chuẩn tổng hợp như sau:
- Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu: Điểm tối đa 10 điểm;
- Giải pháp và phương pháp luận: Điểm tối đa 30 điểm;
- Nhân sự của nhà thầu: Điểm tối đa 60 điểm.
2.2. Mức điểm yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật
- Hồ sơ dự thầu có tổng số điểm kỹ thuật > 70% tổng số điểm kỹ thuật tối đa và có tổng số điểm kỹ thuật của từng tiêu chí tổng quát (Kinh nghiệm và năng lực nhà thầu; Giải pháp và phương pháp luận; Nhân sự của nhà thầu) > mức điểm kỹ thuật tối thiểu của từng tiêu chí đó sẽ được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật và được tiếp tục xem xét về tài chính.
- Hồ sơ dự thầu có tổng số điểm kỹ thuật <7 0% tổng số điểm kỹ thuật tối đa và có tổng số điểm kỹ thuật của từng tiêu chí tổng quát (Kinh nghiệm và năng lực nhà thầu; Giải pháp và phương pháp luận; Nhân sự của nhà thầu) < mức điểm kỹ thuật tối thiểu của từng tiêu chí đó sẽ được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật và không được xem xét về tài chính.
2.5.Chi tiết về tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
	TT
	Tiêu chuẩn
	Điểm tối đa
	Thang điểm chi tiết
	Mức điểm yêu cầu tối thiểu

	1
	Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu 
	10
	 
	7

	1.1
	Kinh nghiệm chung trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình giao thông (đối với nhà thầu liên danh được tính bằng điểm trung bình cộng của hai nhà thầu):
	3
	
	

	 
 
	- Từ 15 năm trở lên
	 
	3
	 

	
	- Từ 10 năm đến < 15 năm
	 
	2
	 

	 
	- Từ 7 năm đến < 10 năm
	 
	1
	 

	 
	- Dưới 7 năm
	 
	0
	 

	 
	Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh kinh nghiệm chung như: Bản chứng thực Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp; Bản chứng thực các hợp đồng đã thực hiện công tác thẩm tra thiết kế công trình giao thông hoặc xác nhận thực hiện hợp đồng của Chủ đầu tư, ban QLDA, …
	 
	 
	 

	1.2
	Kinh nghiệm thực hiện Hợp đồng tương tự:
	5
	
	

	1.2.1
	- Trong vòng 05 năm gần đây (từ năm 2013 đến thời điểm đóng thầu) nhà thầu đã thực hiện và hoàn thành 01 hợp đồng tư vấn thiết kế hoặc thẩm tra thiết kế (TKBVTC trường hợp thiết kế 2 bước, TKKT trường hợp thiết kế 3 bước) công trình giao thông đường bộ cấp I trở lên (trong đó bao gồm hạng mục thẩm tra hoặc thiết kế cầu đường bộ cấp II), với giá trị hợp đồng phải ≥ 935 triệu đồng hoặc đã thực hiện và hoàn thành ít nhất 02 hợp đồng tư vấn thiết kế hoặc thẩm tra thiết kế (TKBVTC trường hợp thiết kế 2 bước, TKKT trường hợp thiết kế 3 bước) công trình giao thông đường bộ cấp II (trong đó bao gồm hạng mục thẩm tra hoặc thiết kế cầu đường bộ cấp III), với giá trị của mỗi hợp đồng phải ≥ 935 triệu đồng 
+ Trường hợp là nhà thầu liên danh thì giá trị hợp đồng tương tự thực hiện được căn cứ theo giá trị nhà thầu đảm nhận trong thỏa thuận liên danh (Hợp đồng tương tự là hợp đồng đáp ứng yêu cầu tại Điểm 1.3, Khoản 2, Mục 1 – Chương III - HSMT).
	
	
	

	
	- Có từ 04 hợp đồng công trình cấp I trở lên (02 công trình cấp II được tính bằng 01 công trình cấp I)
	
	5
	

	 
	- Có 03 hợp đồng 
	 
	4
	 

	
	- Có 02 hợp đồng
	 
	3
	 

	
	- Có 01 hợp đồng
	 
	2
	 

	1.3
	Uy tín của nhà thầu thông qua kết quả thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó theo yêu cầu tại Điểm 1.3, Khoản 2, Mục 1 – Chương III – HSMT và có xác nhận của Chủ đầu tư về việc nhà thầu đã thực hiện hợp đồng vượt tiến độ.
	2
	 
	 

	 
	- Có ≥ 02 Hợp đồng vượt tiến độ
	 
	2
	 

	
	- Có 01 Hợp đồng vượt tiến độ
	
	1
	 

	
	- Không có hợp đồng nào vượt tiến độ
	 
	0
	

	2
	Giải pháp và phương pháp luận
	30
	 
	21

	2.1
	Mục tiêu và nhiệm vụ của dự án, gói thầu đã nêu trong điều khoản tham chiếu 
	5
	 
	 

	
	- Trình bày đúng, đầy đủ, rõ ràng, chi tiết về mục tiêu và nhiệm vụ của dự án, gói thầu
	
	5
	

	
	- Trình bày đúng, đầy đủ, tương đối chi tiết về mục tiêu và nhiệm vụ của dự án, gói thầu
	
	4
	

	
	- Trình bày đúng, đầy đủ nhưng chưa chi tiết về mục tiêu và nhiệm vụ của dự án, gói thầu
	
	3
	

	
	- Trình bày đúng nhưng chưa đầy đủ, chưa chi tiết về mục tiêu và nhiệm vụ của dự án, gói thầu
	
	2
	

	
	- Trình bày không rõ, hiểu không đầy đủ về mục tiêu và nhiệm vụ của dự án, gói thầu
	
	1
	

	
	- Không trình bày hoặc trình bày không rõ, hiểu không đúng về mục tiêu và nhiệm vụ của dự án, gói thầu
	
	0
	

	2.2
	Cách tiếp cận và phương pháp luận
	8
	 
	 

	a
	Đề xuất về kỹ thuật bao gồm tất cả các hạng mục công việc quy định trong điều khoản tham chiếu 
	4
	
	

	
	- Có đề xuất bao gồm đầy đủ các hạng mục công việc, đề xuất cụ thể, chi tiết, rõ ràng
	
	4
	

	
	- Có đề xuất bao gồm đầy đủ các hạng mục công việc, đề xuất tương đối cụ thể, chi tiết và rõ ràng
	
	3
	

	
	- Có đề xuất bao gồm tương đối đầy đủ các hạng mục công việc nhưng chưa chi tiết, rõ ràng
	
	2
	

	
	- Có đề xuất nhưng không đầy đủ các hạng mục công việc, đề xuất chưa cụ thể, chi tiết, rõ ràng
	
	1
	

	
	- Không đề xuất hoặc có nhưng không hợp lý
	
	0
	

	b
	Phương pháp luận phù hợp với nhiệm vụ 
	4
	
	

	
	- Có đề cập phù hợp với nhiệm vụ, trình bày chi tiết, rõ ràng
	
	4
	

	
	- Có đề cập phù hợp với nhiệm vụ, trình bày tương đối chi tiết, rõ ràng
	
	3
	

	
	- Có đề cập tương đối phù hợp với nhiệm vụ nhưng trình bày chưa chi tiết, rõ ràng
	
	2
	

	
	- Có đề cập nhưng chưa thực sự phù hợp với nhiệm vụ, trình bày chưa chi tiết rõ ràng
	
	1
	

	
	- Không đề cập hoặc trình bày chung chung không phù hợp nhiệm vụ
	
	0
	

	2.3
	Sáng kiến cải tiến
	4
	 
	 

	 
	Đề xuất giải pháp rút ngắn tiến độ thực hiện gói thầu so với yêu cầu ≥ 30 ngày
	
	4
	

	
	Đề xuất giải pháp rút ngắn tiến độ thực hiện gói thầu so với yêu cầu từ 20 ngày đến dưới 30 ngày
	 
	3
	 

	
	Đề xuất giải pháp rút ngắn tiến độ thực hiện gói thầu so với yêu cầu từ 10 ngày đến dưới 20 ngày
	
	2
	

	
	Đề xuất giải pháp rút ngắn tiến độ thực hiện gói thầu so với yêu cầu từ 05 ngày đến dưới 10 ngày
	 
	1
	 

	
	Không có giải pháp rút ngắn tiến độ hoặc có đề xuất giải pháp rút ngắn tiến độ < 05 ngày
	 
	0
	 

	2.4
	Cách trình bày đề xuất 
	2
	 
	 

	
	- Đề xuất được kết cấu và trình bày một cách hợp lý, khoa học, dễ theo dõi
	
	2
	

	
	- Đề xuất được kết cấu và trình bày chưa thực sự hợp lý, khoa học
	
	1
	

	
	- Đề xuất được kết cấu và trình bày không phù hợp hoặc không có đề xuất
	
	0
	

	2.5
	Biện pháp giám sát và quản lý chất lượng
	3
	 
	 

	a
	Đề xuất quy trình kiểm soát và trao đổi hiệu quả giữa chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn
	1,5
	
	

	
	- Có đề xuất cụ thể, rõ ràng, hợp lý
	
	1,5
	

	
	- Có đề xuất tương đối hợp lý nhưng chưa thực sự cụ thể, rõ ràng
	
	1
	

	
	- Có đề xuất nhưng chưa hợp lý, chưa cụ thể, rõ ràng
	
	0,5
	

	
	- Không có đề xuất
	
	0
	

	b
	Đề xuất quy trình quản lý chất lượng đối với sản phẩm tư vấn thẩm tra thiết kế, thẩm tra ATGT
	1,5
	
	

	
	- Có đề xuất quy trình quản lý chất lượng của nhà thầu đối với sản phẩm tư vấn thẩm tra thiết kế, thẩm tra ATGT và trình bày đầy đủ, rõ ràng, cụ thể các sản phẩm giao nộp
	
	1,5
	

	
	- Có đề xuất quy trình quản lý chất lượng của nhà thầu đối với sản phẩm tư vấn thẩm tra thiết kế, thẩm tra ATGT và trình bày tương đối rõ ràng, cụ thể các sản phẩm giao nộp
	
	1
	

	
	- Có đề xuất quy trình quản lý chất lượng của nhà thầu đối với sản phẩm tư vấn thẩm tra thiết kế, thẩm tra ATGT nhưng trình bày chưa chi tiết hoặc chưa đầy đủ
	
	0,5
	

	
	- Không đề cập
	
	0
	

	2.6
	Kế hoạch triển khai
	4
	 
	 

	a
	Phân tích, mô tả kế hoạch triển khai 
	2
	
	

	
	- Kế hoạch công việc bao gồm tất cả nhiệm vụ để thực hiện gói thầu;  mỗi một nhiệm vụ cụ thể được phân tích, mô tả một cách hoàn chỉnh, phù hợp và rõ ràng
	
	2
	

	
	- Kế hoạch công việc chưa đầy đủ tất cả nhiệm vụ để thực hiện gói thầu hoặc mỗi một nhiệm vụ đề ra chưa được phân tích, mô tả một cách hoàn chỉnh, phù hợp và rõ ràng
	
	1
	

	
	- Kế hoạch công việc trình bày không phù hợp hoặc không trình bày
	
	0
	

	b
	Sự phù hợp của kế hoạch triển khai 
	2
	
	

	
	- Kế hoạch triển khai phù hợp với phương pháp luận và tiến độ dự kiến
	
	2
	

	
	- Kế hoạch triển khai tương đối phù hợp với phương pháp luận và tiến độ dự kiến
	
	1
	

	
	- Kế hoạch triển khai không phù hợp với phương pháp luận và tiến độ dự kiến
	
	0
	

	2.7
	Bố trí nhân sự
	4
	 
	 

	a
	Bảng mô tả bố trí nhân sự 
	3
	 
	 

	
	- Có bảng mô tả bố trí nhân sự thực hiện gói thầu rõ ràng, chi tiết và đầy đủ nội dung, nội dung phân công phù hợp theo các nhiệm vụ của gói thầu
	
	3
	

	
	- Có bảng mô tả bố trí nhân sự tương đối chi tiết và đầy đủ nội dung, nội dung phân công tương đối phù hợp theo các nhiệm vụ của gói thầu
	
	2
	

	
	- Có bảng mô tả bố trí nhân sự nhưng chưa chi tiết hoặc chưa đầy đủ nội dung hoặc nội dung phân công chưa phù hợp theo các nhiệm vụ của gói thầu
	
	1
	

	
	- Không có bảng mô tả bố trí nhân sự hoặc bố trí không hợp lý
	
	0
	

	b
	Thời gian huy động nhân sự 
	1
	 
	 

	
	- Thời điểm và thời gian huy động nhân sự phù hợp với tiến độ và kế hoạch triển khai đã đề xuất
	
	1
	

	
	- Thời điểm và thời gian huy động nhân sự chưa phù hợp với tiến độ và kế hoạch triển khai đã đề xuất
	
	0
	

	3
	Nhân sự 
	60
	 
	42

	3.1
	Chủ nhiệm thẩm tra thiết kế đường
	10
	 
	 

	a
	Bằng cấp
	2
	 
	 

	 
	Thạc sỹ trở lên có chuyên ngành phù hợp về xây dựng công trình, thiết kế.
	 
	2
	 

	
	Kỹ sư 
	 
	1
	 

	b
	Số năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình giao thông đường bộ.
	2
	 
	 

	 
	> 15 năm
	 
	2
	 

	
	Từ 10 năm đến 15 năm
	 
	1
	 

	
	Từ 05 năm đến dưới 10 năm
	 
	0,5
	 

	
	< 05 năm
	 
	0
	 

	c
	Kinh nghiệm: Đã làm chủ nhiệm thẩm tra thiết kế của ít nhất 01 công trình giao thông đường bộ cấp I trở lên hoặc 02 công trình giao thông đường bộ cấp II (cấp công trình theo quy định Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016).
	6
	 
	 

	 
	- Có ≥ 03 công trình  cấp I (02 công trình cấp II được tính bằng 01 công trình cấp I)
	 
	6
	 

	
	- Có 02 công trình
	 
	3
	 

	
	- Có 01 công trình
	 
	1
	 

	3.2
	Chủ nhiệm thẩm tra thiết kế cầu
	7
	 
	 

	a
	Bằng cấp
	1
	 
	 

	 
	Thạc sỹ trở lên có chuyên ngành phù hợp về xây dựng công trình, thiết kế.
	 
	1
	 

	
	Kỹ sư
	 
	0,5
	 

	b
	Số năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực thiết kế, thẩm tra thiết kế cầu giao thông
	1
	 
	 

	 
	> 10 năm
	 
	1
	 

	
	Từ 05 năm đến 10 năm
	 
	0,5
	 

	
	Dưới 05 năm
	 
	0
	 

	c
	Kinh nghiệm: Đã làm chủ nhiệm thẩm tra thiết kế tối thiểu 01 công trình giao thông cầu cấp II trở lên hoặc 02 công trình giao thông cầu cấp III (cấp công trình theo quy định Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016).
	5
	 
	 

	
	
	
	
	

	 
	Có từ 03 công trình cầu cấp II (cứ 02 công trình giao thông cầu cấp III được tính bằng 1 công trình giao thông cầu cấp II).
	 
	5
	 

	
	Có 02 công trình
	 
	3
	 

	
	Có 01 công trình
	 
	1
	 

	3.3
	Chủ nhiệm thẩm tra ATGT
	7
	 
	 

	a
	Bằng cấp
	1
	 
	 

	 
	Thạc sỹ trở lên có chuyên ngành phù hợp về quản lý giao thông, vận tải đường bộ, xây dựng công trình, bảo trì đường bộ.
	 
	1
	 

	
	Kỹ sư
	 
	0,5
	 

	b
	Số năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực trong các lĩnh vực: Quản lý giao thông, vận tải đường bộ, xây dựng đường bộ, bảo trì đường bộ
	1
	 
	 

	 
	> 10 năm
	 
	1
	 

	
	Từ 05 năm đến 10 năm
	 
	0,5
	 

	
	Dưới 05 năm
	 
	0
	 

	c
	Kinh nghiệm: Đã làm chủ nhiệm thẩm tra ATGT tối thiểu 01 công trình giao thông đường bộ cấp I hoặc 02 công trình giao thông đường bộ cấp II (cấp công trình theo quy định Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016).
	5
	 
	 

	
	
	
	
	

	 
	Có từ 03 công trình giao thông đường bộ cấp I trở lên (cứ 02 công trình cấp I được tính bằng 1 công trình giao thông đường bộ cấp II).
	 
	5
	 

	
	Có 02 công trình/dự án
	 
	3
	 

	
	Có 01 công trình/dự án
	 
	1
	 

	3.4
	Chủ trì thẩm tra thiết kế đường
	6
	 
	 

	a
	Bằng cấp
	1
	 
	 

	 
	Thạc sỹ trở lên có chuyên ngành phù hợp về xây dựng công trình, thiết kế.
	 
	1
	 

	
	Kỹ sư
	 
	0,5
	 

	b
	Số năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực thiết kế, thẩm tra thiết kế  công trình giao thông 
	1
	 
	 

	 
	> 10 năm
	 
	1
	 

	
	Từ 05 năm đến 10 năm
	 
	0,5
	 

	
	Dưới 05 năm
	 
	0
	 

	c
	Kinh nghiệm: Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thẩm tra thiết kế ít nhất 01 công trình giao thông đường bộ cấp I trở lên hoặc 02 công trình giao thông đường bộ cấp II
	4
	 
	 

	 
	Có từ 03 công trình giao thông đường bộ cấp I trở lên (cứ 02 công trình giao thông đường bộ cấp II được tính bằng 01 công trình cấp I)
	 
	4
	 

	
	Có 02 công trình
	 
	2
	 

	
	Có 01 công trình
	 
	1
	 

	3.5
	Chủ trì thẩm tra thiết kế cầu
	6
	 
	 

	a
	Bằng cấp
	1
	 
	 

	 
	Thạc sỹ trở lên có chuyên ngành phù hợp về xây dựng công trình, thiết kế.
	 
	1
	 

	
	Kỹ sư
	 
	0,5
	 

	b
	Số năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực thẩm tra ATGT công trình giao thông 
	1
	 
	 

	 
	> 10 năm
	 
	1
	 

	
	Từ 05 năm đến 10 năm
	 
	0,5
	 

	
	Dưới 05 năm
	 
	0
	 

	c
	Kinh nghiệm: Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thẩm tra thiết kế của ít nhất 01 công trình cầu đường bộ cấp II trở lên hoặc 02 công trình giao thông cầu đường bộ cấp III 
	4
	 
	 

	 
	Từ 03 công trình cầu giao thông cấp II trở lên (02 công trình cầu giao thông cấp III được tính bằng 01 công trình cầu giao thông cấp II)
	 
	4
	 

	
	Có 02 công trình
	 
	2
	 

	
	Có 01 công trình
	 
	1
	 

	3.6
	Chủ trì thẩm tra ATGT
	6
	 
	 

	a
	Bằng cấp
	1
	 
	 

	 
	Thạc sỹ trở lên có chuyên ngành phù hợp về quản lý giao thông, vận tải đường bộ, xây dựng công trình, bảo trì đường bộ.
	 
	1
	 

	
	Kỹ sư
	 
	0,5
	 

	b
	Số năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực: Quản lý giao thông, vận tải đường bộ, xây dựng đường bộ, bảo trì đường bộ.
	1
	 
	 

	 
	> 10 năm
	 
	1
	 

	
	Từ 05 năm đến 10 năm
	 
	0,5
	 

	
	Dưới 05 năm
	 
	0
	 

	c
	Kinh nghiệm: Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thẩm tra ATGT của ít nhất 01 công trình giao thông đường bộ cấp I trở lên hoặc 02 công trình giao thông đường bộ cấp II.
	4
	 
	 

	
	
	
	
	

	 
	Có từ 03 công trình giao thông đường bộ cấp I trở lên (cứ 02 công trình giao thông đường bộ cấp II  được tính bằng 01 công trình giao thông đường bộ cấp II)
	 
	4
	 

	
	Có 02 công trình
	 
	2
	 

	
	Có 01 công trình
	 
	1
	 

	3.7
	Các nhân sự khác: 
	18
	 
	

	a
	- Thẩm tra viên thiết kế cầu: Bố trí tối thiểu 10 kỹ sư thẩm tra thiết kế công trình cầu; 
- Thẩm tra viên thiết kế đường: Bố trí tối thiểu 10 kỹ sư thẩm tra thiết kế công trình đường; 
- Thẩm tra viên ATGT: Bố trí tối thiểu 08 thẩm tra viên; trong đó, có ít nhất có 04 thẩm tra viên là kỹ sư công trình đường bộ; 01 thẩm tra viên là kỹ sư vận tải đường bộ.
Bố trí tối thiểu số lượng các vị trí nêu trên:
	 
	12 
	 

	b
	Cứ mỗi vị trí (Thẩm tra viên thiết kế cầu, Thẩm tra viên thiết kế đường, Thẩm tra viên ATGT) bố trí thêm từ 2 người trở lên cộng thêm 2 điểm; bố trí thêm 1 người cộng thêm 1 điểm.Tổng điểm cộng không quá 6 điểm.
	 
	1-6
	 

	 
	Tổng cộng (100%)
	100
	
	70


	Lưu ý: Tất cả các nhân sự bố trí cho gói thầu phải kèm theo bản sao có công chứng hoặc chứng thực các tài liệu như: Bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề phù hợp, chứng chỉ thẩm tra viên ATGT và tài liệu chứng minh kinh nghiệm đã thực hiện các vị trí tương tự đối với nhân sự chủ chốt (Xác nhận của chủ đầu tư).
[bookmark: bookmark13]Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá HSĐXTC
3.1. HSĐXTC của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:
	STT
	Nội dung yêu cầu
	Mức yêu cầu tối thiểu để được đánh giá là đáp ứng

	
	
	

	1
	Có bản gốc HSĐXTC
	01 bản gốc

	2
	Đơn dự thầu thuộc HSĐXTC
	Có đơn dự thầu thuộc HSĐXKT được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có). Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh.

	3
	Hiệu lực của HSĐXTC
	180 ngày kể từ thời điểm đóng thầu


Nhà thầu có HSĐXTC hợp lệ sẽ được đánh giá chi tiết về tài chính. Nhà thầu có HSĐXTC không hợp lệ sẽ bị loại, không được đánh giá tiếp.
3.2. Đánh giá về tài chính
Giá dự thầu phải phù hợp với khối lượng mời thầu, trường hợp sai khác Bên mời thầu tiến hành sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch của HSĐXTC theo quy định tại Mục 26, 27 Chương I.
Nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất sẽ được số điểm tài chính tối đa (100), điểm tài chính của các nhà thầu khác sẽ được xác định bằng công thức sau:
	Điểm giáđang xét =
	Gthấp nhất x (100)

	
	Gđang xét


Trong đó:
+ Điểm giáđang xét: Điểm giá của hồ sơ đề xuất về tài chính đang xét;
+ Gthấp nhất: Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất trong số các nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;
+ Gđang xét: Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hồ sơ đề xuất về tài chính đang xét.
Mục 4:  Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp:
Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:
Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G x Điểm giáđang xét
Trong đó:
+ Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ thuật;
+ Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá;
+ K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ 80%;
+ G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ 20%;
- Xác định điểm tổng hợp ưu đãi (nếu có).
	Sau khi đánh giá tổng hợp, Bên mời thầu tiến hành xếp hạng nhà thầu từ cao xuống thấp. HSDT của nhà thầu nào đạt điểm đánh giá tổng hợp cao nhất và có giá đề nghị trúng thầu không vượt dự toán được duyệt sẽ được Bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt xếp thứ nhất và được mời vào thương thảo hợp đồng. 
	Nếu các Nhà thầu vượt qua bước đánh giá tổng hợp và có điểm đánh giá tổng hợp bằng nhau thì nhà thầu có một trong các điều kiện (theo thứ tự ưu tiên) sau đây sẽ được đề nghị xếp hạng thứ nhất:
+ Nhà thầu có tổng số điểm về mặt kỹ thuật cao hơn.









































Phần thứ hai
MẪU ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất về kỹ thuật bao gồm các nội dung sau:

	STT
	Nội dung
	Áp dụng Mẫu
	Ghi chú

	1
	Đơn dự thầu
	Mẫu số 1
	

	2
	Giấy ủy quyền
	Mẫu số 2
	Chỉ áp dụng trong trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu có ủy quyền trong đấu thầu

	3
	Thỏa thuận liên danh
	Mẫu số 3
	

	4
	Cơ cấu tổ chức và kinh nghiệm của nhà thầu
	Mẫu số 4
	

	5
	Uy tín nhà thầu 
	Mẫu số 4 b
	

	6
	Những góp ý (nếu có) để hoàn thiện nội dung điều khoản tham chiếu
	Mẫu số 5
	Áp dụng trong trường hợp nhà thầu có ý kiến góp ý để hoàn thiện điều khoản tham chiếu

	7
	Giải pháp và phương pháp luận tổng quát do nhà thầu đề xuất để thực hiện DVTV
	Mẫu số 6
	

	8
	Danh sách chuyên gia tham gia thực hiện DVTV
	Mẫu số 7
	

	9
	Lý lịch chuyên gia tư vấn
	Mẫu số 8
	

	10
	Tiến độ thực hiện công việc
	Mẫu số 9
	
















Mẫu số 1
ĐƠN DỰ THẦU(1)
(Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật)
______, ngày ___ tháng ___ năm ____
Kính gửi: ___________ [Ghi tên bên mời thầu]
(sau đây gọi là bên mời thầu)

Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu (bao gồm văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu, nếu có), chúng tôi, ____ [Ghi tên nhà thầu], cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn ______ [Ghi phạm vi dịch vụ tư vấn] theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Thời gian thực hiện hợp đồng là _____ [Ghi thời gian thực hiện tất cả công việc theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, phù hợp với đề xuất về kỹ thuật](2). Hồ sơ dự thầu của chúng tôi gồm có hồ sơ đề xuất về kỹ thuật này và hồ sơ đề xuất về tài chính được niêm phong riêng biệt.
Chúng tôi cam kết:
1. Chỉ tham gia trong một hồ sơ dự thầu này với tư cách là nhà thầu chính.
2. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.
3. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.
4. Những thông tin kê khai trong hồ sơ dự thầu là trung thực và không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu khi tham dự gói thầu này.
5. Không thay đổi nhân sự đã đề xuất trong thời gian hồ sơ dự thầu có hiệu lực là _____ ngày [Ghi số ngày](3), kể từ ngày ____ tháng ____ năm _____ [Ghi ngày có thời điểm đóng thầu](4).
	
	Đại diện hợp pháp của nhà thầu(5)
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu(6)]


Ghi chú:
(1) Nhà thầu lưu ý ghi đầy đủ và chính xác các thông tin về tên của bên mời thầu, nhà thầu, thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có).
(2) Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong đơn dự thầu (thuộc HSĐXKT) phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật và tiến độ thực hiện công việc tại Mẫu số 9 Phần này.
(3) Thời gian có hiệu lực của HSDT được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong HSMT. Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày đóng thầu được tính là 01 ngày.
(4) Ghi ngày đóng thầu theo quy định tại Mục 17.1 BDL.
(5) Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 2 Chương này; trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo các văn bản này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 2 Chương này). Nếu trúng thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình chủ đầu tư bản chụp được chứng thực các văn bản này. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai ban đầu là không chính xác thì nhà thầu bị coi là gian lận theo quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 89 Luật đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại Mục 35 Chương I của HSMT này.
(6) Trường hợp nhà thầu nước ngoài không có con dấu thì phải cung cấp xác nhận củatổ chức có thẩm quyền là chữ ký trong đơn dự thầu và các tài liệu khác trong HSDT là của người đại diện hợp pháp của nhà thầu.


Mẫu số 2
GIẤY ỦY QUYỀN[footnoteRef:1]1 [1: 1 Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho bên mời thầu cùng với đơn dự thầu theo quy định tại Mục 10 Chương I. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.] 


Hôm nay, ngày ___ tháng ___ năm _____, tại ______
Tôi là _____ [Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu], là người đại diện theo pháp luật của ____ [Ghi tên nhà thầu] có địa chỉ tại ____ [Ghi địa chỉ của nhà thầu] bằng văn bản này ủy quyền cho ____ [Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền] thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham dự thầu gói thầu  _____ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____ [Ghi tên dự án] do ______ [Ghi tên bên mời thầu] tổ chức:
[- Ký đơn dự thầu;
- Ký thỏa thuận liên danh;
- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trình tham gia dự thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSMT và văn bản giải trình, làm rõ HSDT; ký văn bản sửa đổi, thay thế, rút HSDT;
- Tham giá quá trình thương thảo hợp đồng;
- Tham gia quá trình hoàn thiện hợp đồng;
- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;
- Ký kết hợp đồng với chủ đầu tư nếu được lựa chọn.][footnoteRef:2]2 [2: 2 Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.] 

Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của _____ [Ghi tên nhà thầu]. _____ [Ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do _____ [Ghi tên người được ủy quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền.
Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ___ đến ngày ____ [footnoteRef:3]3. Giấy ủy quyền này được lập thành ___ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ ____ bản, người được ủy quyền giữ _____ bản. [3: 3 Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình tham dự thầu.] 

	Người được ủy quyền
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu
(nếu có)]
	Người ủy quyền
[Ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, chức danh, ký tên và đóng dấu]









Mẫu số 3
THỎA THUẬN LIÊN DANH[footnoteRef:4]1 [4: 1 Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung thỏa thuận liên danh theo Mẫu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.] 


______, ngày ___ tháng ___ năm ___

Gói thầu: _________ [Ghi tên gói thầu]
Thuộc dự án: ___________ [Ghi tên dự án]
- Căn cứ [footnoteRef:5]2__________ [Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội]; [5: 2 Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.] 

- Căn cứ 2 __________ [Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu];
- Căn cứ hồ sơ mời thầu gói thầu ______ [Ghi tên gói thầu] ngày ____ tháng ____ năm __ [Ngày được ghi trên HSMT];
Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có:
Tên thành viên liên danh ____ [Ghi tên từng thành viên liên danh]
Đại diện là ông/bà: 
Chức vụ: _____________________________________________________
Địa chỉ: ______________________________________________________
Điện thoại:____________________________________________________
Fax: _________________________________________________________
E-mail: ______________________________________________________
Tài khoản: ___________________________________________________
Mã số thuế: __________________________________________________
Giấy ủy quyền số ____ ngày ___ tháng ___ năm ____ (trường hợp được ủy quyền).
Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với nội dung như sau:
Điều 1. Nguyên tắc chung
1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu dịch vụ tư vấn ___ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án _____ [Ghi tên dự án].
2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu là: ____ [Ghi tên của liên danh theo thỏa thuận].
3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh với thành viên khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. Trường hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó bị xử lý như sau:
- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh
- Bồi thường thiệt hại cho chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng
- Hình thức xử lý khác ______ [Ghi rõ hình thức xử lý khác].
Điều 2. Phân công trách nhiệm
Các thành viên thống nhất chịu trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng để thực hiện gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án _____ [Ghi tên dự án] đối với từng thành viên như sau:
1. Thành viên đứng đầu liên danh
Các bên nhất trí ủy quyền cho ____ [Ghi tên một bên] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau [footnoteRef:6]1: [6: 1 Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên. ] 

[- Ký đơn dự thầu;
- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSMT và văn bản giải trình, làm rõ HSDT;
- Tham gia quá trình thương thảo hợp đồng
- Tham gia quá trình hoàn thiện hợp đồng;
- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;
- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng _____ [Ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu có)].
2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện công việc theo bảng dưới đây:[footnoteRef:7]2 [7: 2 Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm của từng thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh] 

	Stt
	Tên
	Nội dung công việc đảm nhận
	Tỷ lệ % so với tổng giá dự thầu

	1
	Tên thành viên đứng đầu liên danh
	- ____
- ____
	- ____%
- ____%

	2
	Tên thành viên thứ 2
	- ____
- ____
	- ____%
- ____%

	...
	…
	…
	…

	Tổng cộng
	Toàn bộ công việc của gói thầu
	100%


Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh
1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:
- Các bên hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng;
- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;
- Nhà thầu liên danh không trúng thầu;
- Hủy đấu thầu gói thầu _____ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án ______ [Ghi tên dự án] theo thông báo của bên mời thầu.
Thỏa thuận liên danh được lập thành ____ bản, mỗi bên giữ ____ bản, các bản thỏa thuận có giá trị pháp lý như nhau.
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH[footnoteRef:8]1 [8: 1 Đại diện hợp pháp của thành viên đứng đầu liên danh có thể là người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền. ] 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH[footnoteRef:9]2 [9: 2 Đại diện hợp pháp của thành viên liên danh có thể là người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền. ] 

[Ghi tên từng thành viên, chức danh, ký tên và đóng dấu]




Mẫu số 4

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ KINH NGHIỆM CỦA NHÀ THẦU TƯ VẤN

A. Cơ cấu tổ chức của nhà thầu
[Mô tả tóm tắt quá trình hình thành và tổ chức của nhà thầu. Mô tả số lượng chuyên gia tư vấn chuyên ngành mà nhà thầu đã ký hợp đồng lao động dài hạn hoặc không xác định thời hạn và nêu rõ số năm kinh nghiệm của từng chuyên gia]
B. Kinh nghiệm của nhà thầu
Các gói thầu DVTV tương tự do nhà thầu thực hiện trong vòng [5 năm][footnoteRef:10]1 năm gần đây. [10: 1 Ghi số năm cụ thể căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu (5 năm từ năm 2013 - nay đối với gói thầu này)] 

Nhà thầu phải sử dụng bảng sau để kê khai cho mỗi DVTV tương tự như DVTV được yêu cầu trong gói thầu này mà nhà thầu đã thực hiện (với tư cách là nhà thầu độc lập hoặc liên danh với nhà thầu khác hoặc là nhà thầu phụ). 
	Tên dự án
	

	Địa điểm thực hiện
	

	Tên chủ đầu tư
	

	Tên gói thầu
	

	Giá hợp đồng (trường hợp liên danh thì nêu giá trị DVTV do nhà thầu thực hiện)
	

	Tư cách tham dự thầu
(ghi rõ tham dự thầu độc lập hoặc liên danh hoặc nhà thầu phụ)
	

	Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong hợp đồng
(nêu rõ từ ngày.... đến ngày...)
	

	Thời gian thực tế đã thực hiện
(nêu rõ từ ngày... đến ngày … Trường hợp chậm trễ thực hiện hợp đồng thì nêu rõ lý do)
	

	Tóm tắt các công việc cụ thể mà nhà thầu đã thực hiện theo hợp đồng
	


Nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp được công chứng hoặc chứng thực  các văn bản, tài liệu liên quan.














Mẫu số 4b
HỢP ĐỒNG KHÔNG HOÀN THÀNH TRONG QUÁ KHỨ (1)

Tên nhà thầu: ________________
Ngày: ______________________

	Các hợp đồng không hoàn thành trong quá khứ theo Chương I - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT

		Không có hợp đồng nào đã ký nhưng không thực hiện kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2013  đến thời điểm đóng thầu theo quy định tại tiêu chí đánh giá trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm Điểm b Mục 1 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX.
	Có hợp đồng đã ký nhưng không hoàn thành tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến đến thời điểm đóng thầu theo quy định tại tiêu chí đánh giá trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm Điểm b Mục 1 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX.

	Năm
	Phần việc hợp đồng không hoàn thành
	Mô tả hợp đồng

	Tổng giá trị hợp đồng (giá trị hiện tại, đơn vị tiền tệ, tỷ giá hối đoái, giá trị tương đương bằng VND)

	
	
	Mô tả hợp đồng: 
Tên Chủ đầu tư: 
Địa chỉ: 
Nguyên nhân không hoàn thành hợp đồng: 
	


Ghi chú:
(1) Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các hợp đồng không hoàn thành trong quá khứ; nếu Bên mời thầu phát hiện bất cứ nhà thầu nào có hợp đồng không hoàn thành trong quá khứ mà không kê khai thì được coi là hành vi “gian lận” và HSDT sẽ bị loại.


















Mẫu số 5

NHỮNG GÓP Ý (NẾU CÓ) ĐỂ HOÀN THIỆN NỘI DUNG ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

[Nhà thầu trình bày những nội dung sửa đổi để hoàn thiện điều khoản tham chiếu nhằm thực hiện hợp đồng]
Đề xuất bổ sung, sửa đổi điều khoản tham chiếu:
1.
2.
3.
4.
5.

Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]



































Mẫu số 6

GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ TƯ VẤN

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất về kỹ thuật (cả biểu đồ) gồm 3 phần:
1. Giải pháp và phương pháp luận
2. Kế hoạch công tác
3. Tổ chức và nhân sự
………………………….

Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


HSMT Gói thầu TV4: Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thẩm tra ATGT giai đoạn thiết kế kỹ thuật cho các gói thầu xây lắp
58
Mẫu số 7

DANH SÁCH CHUYÊN GIA THAM GIA THỰC HIỆN DỊCH VỤ TƯ VẤN

	Stt
	Tên
	Quốc tịch
	Chức danh bố trí trong gói thầu
	Địa điểm làm việc
	Số công (người/tháng)
	Tổng số tháng công

	
	
	
	
	
	Hạng mục công việc 1 (1)
	Hạng mục công việc 2 (2)
	…[footnoteRef:11]1 [11: 1 Liệt kê các hạng mục công việc phải thực hiện trên cơ sở phù hợp với Mẫu số 9 Phần này.] 

(n)
	Tại công ty[footnoteRef:12]2 [12: 2 Cột này thể hiện số công của mỗi nhân sự làm việc tại công ty (bằng tổng các cột (1)+(2)+...+(n)).] 

	Tại thực địa[footnoteRef:13]3 [13: 3 Cột này thể hiện số công của mỗi nhân sự làm việc tại thực địa (hiện trường dự án) (bằng tổng các cột (1)+(2)+...+(n)).] 

	

	I. Nhân sự chủ chốt của nhà thầu[footnoteRef:14]4 [14: 4 Nhân sự chủ chốt có hợp đồng lao động dài hạn hoặc không xác định thời hạn ký với nhà thầu,có xác nhận nộp bảo hiểm xã hội..] 


	1
	[Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A]
	[Việt Nam]
	[Tư vấn trưởng]
	[Công ty]
	[2.0 tháng]
	[1.0 tháng]
	
	
	
	

	
	
	
	
	[Thực địa]
	[0.5 tháng]
	[2.5 tháng]
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Nhân sự chủ chốt do nhà thầu huy động

	1
	
	
	
	[Công ty]
	[2.0 tháng]
	[1.0 tháng]
	
	
	
	

	
	
	
	
	[Thực địa]
	[0.5 tháng]
	[2.5 tháng]
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng (I + II)
	
	
	

	III. Nhân sự khác

	1
	
	
	
	[Công ty]
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	[Thực địa]
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng (III)
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	



Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Mẫu số 8
LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN
Vị trí dự kiến đảm nhiệm: ___________________________________
Tên nhà thầu: _____________________________________________
Họ tên chuyên gia: _______________ Quốc tịch: ________________
Nghề nghiệp: _____________________________________________
Ngày, tháng, năm sinh: _____________________________________
Tham gia tổ chức nghề nghiệp: ______________________________
Quá trình công tác:
	Thời gian
	Tên cơ quan đơn vị công tác
	Thông tin tham chiếu
	Vị trí công việc đảm nhận

	Từ tháng/năm đến tháng/năm
	…
	(nêu tên, điện thoại, email của người được tham chiếu để kiểm chứng thông tin)
	….


Nhiệm vụ dự kiến được phân công trong gói thầu:
	Chi tiết nhiệm vụ dự kiến được phân công trong gói thầu:
	Nêu kinh nghiệm thực hiện những công việc, nhiệm vụ liên quan trước đây để chứng minh khả năng thực hiện công việc, nhiệm vụ được phân công

	[Nêu các hạng mục công việc mà trong Mẫu 9 mà chuyên gia được phân công thực hiện]
	

	...
	


Năng lực:
[Mô tả chi tiết kinh nghiệm và các khóa đào tạo đã tham dự đáp ứng phạm vi công tác được phân công. Trong phần mô tả kinh nghiệm cần nêu rõ nhiệm vụ được phân công cụ thể trong từng dự án và tên/địa chỉ của chủ đầu tư/bên mời thầu.]
__________________________________________________________________
Trình độ học vấn:
[Nêu rõ các bằng cấp liên quan, tổ chức cấp bằng, thời gian học và loại bằng cấp]
____________________________________________________________________
Ngoại ngữ:
[Nêu rõ trình độ ngoại ngữ]
_________________________________________________________________
Thông tin liên hệ: [Nêu rõ tên, số điện thoại, e-mail của người cần liên hệ để đối chiếu thông tin] 
_________________________________________________________________
Tôi xin cam đoan các thông tin nêu trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.
	
	______, ngày ___ tháng ___ năm Người khai
[Ký tên, chức danh và ghi rõ họ tên]


Ghi chú:
- Từng cá nhân chuyên gia tư vấn trong danh sách nêu tại Mẫu số 7A phải kê khai Mẫu này.
- Nhà thầu gửi kèm theo bản sao hợp đồng lao động; bản chụp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề chuyên môn của các chuyên gia tư vấn nêu trên.
Mẫu số 9
TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	STT
	Nội dung công việc(1)
	Tuần thứ hoặc ngày thứ (2)

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	…
	n
	Tổng

	1
	[Ví dụ: Công việc 1:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1) Thu thập dữ liệu
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) Soạn thảo báo cáo
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3) Báo cáo sơ bộ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4) Tổng hợp ý kiến
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5)...
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6) Báo cáo cuối cùng]
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	[Ví dụ: Công việc 2:...]
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:
(1) Liệt kê tất cả hạng mục công việc, trong mỗi hạng mục công việc phải nêu tiến độ thực hiện các công việc cụ thể.
(2) Thời gian (tuần hoặc ngày) cho mỗi công việc cụ thể thể hiện bằng biểu đồ, trường hợp cần thiết nhà thầu có ghi chú, giải thích biểu đồ.


Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


























Phần thứ ba
MẪU ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất về tài chính trên cơ sở đề xuất về kỹ thuật, phù hợp với yêu cầu và các quy định trong HSMT, bao gồm các nội dung sau:
	STT
	Nội dung
	Áp dụng
Mẫu
	Ghi chú

	1
	Đơn dự thầu (Hồ sơ đề xuất về tài chính)
	Mẫu số 10A
	Áp dụng trong trường hợp nhà thầu không có giảm giá hoặc có thư giảm giá riêng

	2
	Đơn dự thầu (Hồ sơ đề xuất về tài chính)
	Mẫu số 10B
	Áp dụng trong trường hợp nhà thầu giảm giá trực tiếp vào đơn dự thầu

	3
	Tổng hợp chi phí
	Mẫu số 11
	

	4
	Thù lao cho chuyên gia
	Mẫu số 12A
	

	5
	Bảng phân tích chi phí thù lao cho chuyên gia
	Mẫu số 12B
	Áp dụng trong trường hợp Mục 11 tại BDL có yêu cầu phân tích thù lao cho chuyên gia

	6
	Chi phí khác cho chuyên gia
	Mẫu số 13
	Áp dụng trong trường hợp có chi phí ngoài thù lao cho chuyên gia































Mẫu số 10A
ĐƠN DỰ THẦU
(Hồ sơ đề xuất về tài chính)
_____, ngày ___ tháng ____ năm _____

Kính gửi: ______________ [Ghi tên bên mời thầu]
Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu (bao gồm văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu, nếu có), chúng tôi, ______ [Ghi tên nhà thầu], cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn ______ [Ghi phạm vi dịch vụ tư vấn] theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Cùng với Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, chúng tôi xin gửi kèm đơn này đề xuất về tài chính với tổng số tiền là _____ [Ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền dự thầu] [footnoteRef:15]1 với thời gian hiệu lực là _____ ngày [Ghi số ngày căn cứ theo thời gian có hiệu lực của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật], kể từ ngày ___ tháng ___ năm _____ [Ghi ngày có thời điểm đóng thầu]. [15: 1 Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong biểu tổng hợp chi phí, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu.] 


	
	Đại diện hợp pháp của nhà thầu[footnoteRef:16]2
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] [16: 2 Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 2 Phần thứ hai; trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 2 Phần thứ hai). Nếu trúng thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình chủ đầu tư bản chụp được chứng thực các văn bản này. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai ban đầu là không chính xác thì nhà thầu bị coi là gian lận theo quy định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 89 Luật đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại Mục 35 Chương I của HSMT này.] 
























Mẫu số 10B
ĐƠN DỰ THẦU
(Hồ sơ đề xuất về tài chính)
_____, ngày __ tháng __ năm ____

Kính gửi: _________ [Ghi tên bên mời thầu]
Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu (bao gồm văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu, nếu có), chúng tôi, ________ [Ghi tên nhà thầu], cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn ______ [Ghi phạm vi dịch vụ tư vấn] theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Cùng với Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, chúng tôi xin gửi kèm đơn này đề xuất về tài chính với tổng số tiền là _______ [Ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền dự thầu].[footnoteRef:17]1 [17: 1 Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong biểu tổng hợp chi phí, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu.] 

Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá dự thầu với số tiền giảm giá là ____ [Ghi giá trị giảm giá bằng số, bằng chữ và đồng tiền].[footnoteRef:18]2 [18: 2 Ghi rõ giảm giá cho toàn bộ gói thầu hay giảm giá cho một hoặc nhiều hạng mục công việc, công việc nào đó (nêu rõ hạng mục công việc, công việc được giảm giá).] 

Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá là: _________ [Ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền].
Hồ sơ đề xuất về tài chính này có hiệu lực là ____ ngày [Ghi số ngày căn cứ theo thời gian có hiệu lực của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật], kể từ ngày ____ tháng ___ năm ___ [Ghi ngày có thời điểm đóng thầu].

	
	Đại diện hợp pháp của nhà thầu[footnoteRef:19]2
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] [19: 2 Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 2 Phần thứ hai; trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 2 Phần thứ hai). Nếu trúng thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình chủ đầu tư bản chụp được chứng thực các văn bản này. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai ban đầu là không chính xác thì nhà thầu bị coi là gian lận theo quy định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 89 Luật đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại Mục 35 Chương I của HSMT này.] 






Mẫu số 11
TỔNG HỢP CHI PHÍ

	STT
	Hạng mục công việc
	Đơn vị tính
	Giá trị 
	Ghi chú

	I
	Công tác thẩm tra thiết kế, thẩm tra an toàn giao thông
	 
	 
	 

	II
	Công tác khác
	
	
	

	
	Giá dự thầu đề xuất = I+II (Kết chuyển sang đơn dự thầu HSĐXTC, trang số ….)
	
	
	


Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


































Mẫu số 12A
THÙ LAO CHO CHUYÊN GIA
Đồng tiền sử dụng:
	STT
	Họ và tên
	Chức danh bố trí trong gói thầu
	Địa điểm làm việc
	Thù lao/tháng- người
(1)
	Số tháng- người
(2)
	Thù lao cho chuyên gia
= (1)x(2)
	Tổng[footnoteRef:20]1 [20: 1 Bằng tổng thù lao cho chuyên gia ở hai địa điểm làm việc: công ty và thực địa.] 


	I
	Nhân sự chủ chốt

	1
	
	
	[Công ty]
	
	
	
	

	
	
	
	[Thực địa]
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Nhân sự khác

	1
	
	
	[Công ty]
	
	
	
	

	
	
	
	[Thực địa]
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	





Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

















Mẫu số 12B
BẢNG PHÂN TÍCH CHI PHÍ THÙ LAO CHO CHUYÊN GIA
Đồng tiền sử dụng:
	STT
	Họ tên chuyên gia
	Chức danh
	Lương cơ bản[footnoteRef:21]1 [21: 1 Trường hợp sử dụng chuyên gia trong nước, mức lương được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.] 

	Chi phí xã hội[footnoteRef:22]2% của (3) [22: 2 Chi phí xã hội, chi phí quản lý chung bao gồm các chi phí như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật hiện hành; chi phí quản lý của đơn vị quản lý, sử dụng chuyên gia... Nhà thầu liệt kê các chi phí này kèm theo các tài liệu chứng minh.] 

	Chi phí quản lý chung2
% của (3)
	Cộng =(3)+(4)+(5)
	Lợi nhuận
% của (6)
	Phụ cấp xa nhà
	Chi phí trả cho chuyên gia/tháng =(6)+(7) +(8)
	Sốtháng- người
	Thù lao cho chuyên gia =(9)x(10)

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng chi phí
	



Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú. Trường hợp không yêu cầu nhà thầu phân tích chi tiết chi phí thù lao chuyên gia thì không sử dụng Mẫu này



















Mẫu số 13
CHI PHÍ KHÁC CHO CHUYÊN GIA
	TT
	Miêu tả
	Đơn vị tính
	Chi phí/ đơn vị (1)
	Số lượng (2)
	Chi phí
= (1)x(2)

	
	
	
	
	
	(Nội tệ)
	(Ngoại tệ)[footnoteRef:23]1 [23: 1 Trường hợp đấu thầu trong nước thì bỏ cột “Ngoại tệ".] 


	1
	[Công tác phí]
	[Ngày]
	
	
	
	

	2
	[Chuyến bay quốc tế]
	[Chuyến]
	
	
	
	

	3
	[Chi phí liên lạc]
	
	
	
	
	

	4
	[Thiết bị, tài liệu...]
	
	
	
	
	

	5
	[Chiphí đi lại trong nước]
	
	
	
	
	

	6
	[Thuê văn phòng, thư ký hỗ trợ]
	
	
	
	
	

	7
	[Đào tạo nhân sự của chủ đầu tư]
	
	
	
	
	

	Tổng chi phí
	
	




Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]























Phần thứ tư
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
Mô tả khái quát về dự án và gói thầu.
1.Tên Gói thầu TV4: Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thẩm tra ATGT giai đoạn thiết kế kỹ thuật cho các gói thầu xây lắp
2.Tên công trình: Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.
3. Chủ đầu tư:Bộ Giao thông vận tải
4. Địa điểm xây dựng: Tỉnh Quảng Trị, tỉnh Thừa Thiên Huế.
5. Quy mô và tiêu chuẩn xây dựng: 
5.1. Phạm vi dự án: 
- Điểm đầu: Km0+000 (Cam Lộ) trùng với Km10+440/QL9, thuộc địa phận xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị;
- Điểm cuối: Km102+200 (La Sơn) trùng với Km4+500/TL14B, trùng với điểm đầu dự án La Sơn - Tuý Loan, thuộc địa phận xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Chiều dài tuyến khoảng 98,35 Km.
5.2. Quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật
a) Hệ thống tiêu chuẩn áp dụng: Áp dụng theo danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật đã được phê duyệt tại Quyết định số 913/QĐ-BGTVT ngày 04/5/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT.
b) Cấp đường
- Tuyến cao tốc: giai đoạn hoàn chỉnh thiết kế là đường cao tốc, vận tốc thiết kế Vtk = 80 - 100 km/h (theo TCVN 5729:2012); giai đoạn phân kỳ thiết kế theo hướng dẫn về thiết kế và tổ chức giao thông trong giai đoạn phân kỳ đầu tư xây dựng đường ô tô cao tốc được Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành tại Quyết định số 5109/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2014, vận tốc thiết kế Vtk = 80 km/h.
- Đường gom: thiết kế là đường giao thông nông thôn loại B theo tiêu chuẩn TCVN 10380 - 2014.
c) Quy mô mặt cắt ngang
+ Giai đoạn hoàn chỉnh: quy mô 4 làn xe cơ giới, bề rộng nền đường Bnền = 23,00 m, bề rộng mặt đường Bmặt = (2 x 3,75 m) x 2 bên = 15,0 m; giải phân cách giữa Bpc = 0,5 m; giải an toàn giữa 2 x 0,5 m = 1,0 m; giải dừng xe khẩn cấp 2 x 2,5 m = 5,0 m; lề đất Blề = 2 x 0,75 m = 1,5 m. 
+ Giai đoạn phân kỳ có quy mô các đoạn cụ thể như sau: Các đoạn tuyến thông thường có quy mô 2 làn xe, bề rộng nền đường Bnền = 12,0 m; Các đoạn nền đào sâu có quy mô 2 làn xe, bề rộng nền đường Bnền = 23,0 m; Các đoạn vượt xe có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường Bnền = 23,0 m.
d) Mặt đường: Cấp cao A1, mô đuyn đàn hồi yêu cầu Eyc ≥ 180 Mpa.
đ) Tần suất thiết kế: Nền đường, cống và công trình cầu P = 1%.  
e) Công trình cầu: thiết kế theo TCVN 11823-1:2017 đến TCVN 11823-14:2017 với khổ cầu phù hợp khổ nền đường.
f) Khổ giới hạn tĩnh không
- Khổ giới hạn tĩnh không thông thuyền: Trên tuyến có 04 cầu vượt sông có yêu cầu thông thuyền gồm: Cầu Thạch Hãn có B x H = 30 x 6 m; Cầu Tuần có B x H = 40 x 5 m; Cầu Ô Lâu có B x H = 20 x 4 m; Cầu Sông Bồ có B x H = 30 x 6 m.
- Khổ giới hạn tĩnh không các tuyến đường ngang: Chiều cao tĩnh không các tuyến đường tỉnh lộ, quốc lộ H = 4,5 m (theo tiêu chuẩn TCVN 4054:2005);
- Khổ giới hạn tĩnh không đường cao tốc: B x H = 23 x 5,0 m.
5.3. Giải pháp thiết kế
a) Bình đồ
- Hướng tuyến đường cao tốc: Từ vị trí giao cắt với QL.9 tuyến đi về phía Nam, qua vùng đồi núi thấp, cắt qua tuyến ĐT.579, vượt sông Thạch Hãn tại khu vực thôn Trấm Thượng (cách đập Trấm khoảng 3,5km về phía Thượng lưu). Tuyến tiếp tục đi qua khu vực phía Đông núi Trường Phước, vượt sông Mỹ Chánh, đến Km37+300 hết địa phận tỉnh Quảng Trị. Từ Km37+300 tuyến đi phía Đông núi Cái Mương, vượt sông Ô Lâu, cắt qua các tuyến TL.17, TL.9B. Tại Km49+450, tuyến cắt qua đường dây 500 kV sau đó đi bên trái, cách đường dây 500 kV khoảng 100m, gặp TL.11B, vượt sông Bồ, gặp TL.16B, TL.16. Từ TL.16 tuyến đi bên trái, cách đường dây 110 kV Huế - Đà Nẵng khoảng 150 ÷ 200m (phía hạ lưu hồ Thọ Sơn khoảng 1km) đến Km65+300 tuyến đi sang bên phải cắt qua đường dây 110 Kv (cách bên phải đường dây 110 kV khoảng 80 ÷ 100m), men theo sườn núi tránh nghĩa trang Thiên đường tại Km70+800; nhập vào tuyến tránh thành phố Huế tại Km72+500 (Km10+150/lý trình tuyến tránh thành phố Huế). Từ Km72+500 đi trùng 1,9km với tuyến tránh thành phố Huế hiện hữu đến Km74+400 (Km12+280/lý trình tuyến tránh thành phố Huế) tách khỏi tránh Huế. Tuyến chạy song hành, bên phải cách tuyến Tránh Huế khoảng 20m, đến Km79+700 đi trùng với tuyến tránh Huế khoảng 1,6 km đến Km79+900 tuyến đi về phía Thượng lưu cầu Tuần (cách tim cầu hiện hữu khoảng 25 m) cắt qua TL.7 tại Km87+300, đi ven sườn phía Đông núi Đòn Kiêng, cắt qua TL.15 lần 1; tuyến đi trên thượng lưu hồ Khe Lời, phía Đông núi Gich Dương, cắt qua TL.15 lần 2, qua Khe Sơn, Khe Trái, sông Nông, về La Sơn tại Km102+200 (khoảng Km4+500/TL14B). Bình diện thiết kế cụ thể như sau:
+ Tim tuyến giai đoạn hoàn chỉnh: thiết kế đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật tuyến đường; phù hợp với các quy hoạch khác có liên quan của địa phương và giảm thiểu diện tích giải phóng mặt bằng.
+ Tim tuyến giai đoạn phân kỳ: cơ bản đi trùng tim tuyến giai đoạn hoàn chỉnh, tại khu vực tuyến đi song hành với tuyến tránh thành phố Huế thiết kế tim tuyến đi lệch về phía bên trái và qua các cầu lớn thiết kế tim tuyến đi lệch về phía bên phải, đảm bảo kết nối êm thuận với đơn nguyên cầu xây dựng trong giai đoạn phân kỳ.
- Đường gom: thiết kế không liên tục, bố trí ở những đoạn qua khu vực có dân cư, kết nối các tuyến đường liên thôn, liên xã, các cống chui dân sinh trên cơ sở thỏa thuận với địa phương; hướng tuyến cơ bản bám theo chân ta luy giai đoạn hoàn chỉnh của đường cao tốc.
b) Trắc dọc: Tuyến cao tốc và tuyến kết nối với QL1 được thiết kế đảm bảo đáp ứng tĩnh không yêu cầu tại các vị trí giao cắt với hệ thống đường quốc lộ, đường địa phương, yêu cầu tĩnh không thông thuyền và đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật tuyến đường cao tốc. 
c) Trắc ngang
- Tuyến cao tốc
+ Các đoạn tuyến thông thường: bề rộng nền đường Bnền = 12,0 m, trong đó: mặt đường xe chạy Bmặt = (2 x 3,5 m) = 7,0 m; bề rộng lề gia cố 2 x 2,0 m = 4,0  m; lề đất Blề = 2 x 0,5 m = 1,0 m.
+ Các đoạn nền đào sâu: bề rộng nền đường Bnền = 23,0 m, trong đó: mặt đường xe chạy Bmặt = (2 x 3,5 m) = 7,0 m; lề gia cố 2 x 2,0 m = 4,0 m; lề đất Blề = 2 x 6,0 m = 12,0 m.
+ Các đoạn vượt xe: bề rộng nền đường Bnền = 23,0 m, trong đó: mặt đường xe chạy Bmặt = (2 x 3,75m) x 2 bên = 15,0 m; giải phân cách giữa Bpc = 0,5m; giải an toàn giữa 2 x 0,5 m = 1,0 m; giải dừng xe khẩn cấp 2 x 2,5m = 5,0 m; lề đất Blề = 2 x 0,75 m = 1,5 m.
- Đường gom: Nền đường rộng Bnền = 5,0m; mặt đường rộng Bmặt = 3,5m.
d) Nền, mặt đường
- Nền đường: Nền đường đắp bằng đất, lu lèn đạt độ chặt K>95. Đối với nền đường đắp, lớp đất đắp dày 30cm bên dưới kết cấu áo đường lu lèn đạt độ chặt K>98; Đối với nền đường đào, lớp đất dày 30cm bên dưới kết cấu áo đường được xáo xới, lu lèn đạt độ chặt K>98. Thí nghiệm, kiểm tra độ chặt nền đường thực hiện theo phương pháp đầm nén cải tiến của 22 TCN 333:06. Gia cố mái ta luy tại các vị trí đào sâu có nguy cơ sụt trượt. 
- Mặt đường
+ Tuyến cao tốc: mặt đường cấp cao A1, lớp mặt bằng bê tông nhựa chặt, rải nóng trên lớp móng bằng cấp phối đá dăm gia cố xi măng và cấp phối đá dăm; Mô đuyn đàn hồi yêu cầu Eyc  180 Mpa. Riêng các vị trí dự kiến bố trí trạm thu phí để thu hồi vốn Nhà nước đầu tư dự án sử dụng kết cấu mặt đường bằng BTXM trên lớp móng bằng cấp phối đá dăm.
+ Đường dân sinh, đường gom, đường ngang: Mặt đường bằng bê tông nhựa, láng nhựa hoặc bê tông xi măng phù hợp theo mặt đường hiện trạng.
đ) Nút giao
- Tuyến cao tốc: 
+ Giai đoạn hoàn thiện: Xây dựng 07 nút giao liên thông khác mức tại các vị trí Km0+000 (giao với QL9), Km30+496 (giao với QL15D), Km48+827 (giao với TL9B và TL11B), Km64+00 (giao với TL16), Km72+370 (giao với TL12B), Km80+139 (giao với QL49 và QL1 tránh thành phố Huế) và Km102+043 (giao với TL14B).
+ Giai đoạn phân kỳ: Nút giao với QL9 tại Km0+000 thiết kế dạng giao bằng vuốt nối ngã ba; Xây dựng 04 nút giao liên thông khác mức tại các vị trí Km30+496 (giao với QL15D), Km48+827 (giao với TL9B và TL11B), Km80+139 (giao với QL49 và QL1 tránh thành phố Huế) và Km102+043 (giao với TL14B); Các vị trí còn lại phân kỳ đầu tư trước mắt chỉ xây dựng cầu vượt trực thông. 
+ Xây dựng đầy đủ các cầu vượt trực thông và cống chui dân sinh tại các vị trí giao cắt với đường ngang hiện hữu.
e) Công trình trên tuyến
- Công trình cầu: 
+ Trên tuyến cao tốc xây dựng mới tổng số 32 cầu, trong đó: cầu vượt dòng chảy 27 cầu; cầu cạn vượt địa hình 3 cầu; cầu vượt đường ngang 2 cầu.
+ Trên các tuyến đường ngang vượt cao tốc xây dựng mới tổng số 15 cầu.
+ Trên tuyến đường gom kết nối TL15 xây dựng mới tổng số 3 cầu.
+ Kết cấu nhịp: Sử dụng dầm BTCT DƯL và BTCT thường, dầm giản đơn chiều dài dầm từ 15m (dầm bản), 24m, 33m (dầm I), 38,3m (dầm Super T) và cầu vòm chạy trên. Riêng cầu Tuần sử dụng kết cấu dầm hỗn hợp dạng dầm hộp liên tục thi công đúc hẫng cân bằng có mở rộng cánh hẫng bằng kết cấu nạng chống. 
+ Kết cấu phần dưới: Mố, trụ cầu bằng BTCT đổ tại chỗ. Kết cấu móng trên nền thiên nhiên hoặc trên nền cọc BTCT.
+ Phương án xây dựng các cầu như sau:
Cầu trên tuyến cao tốc
	TT
	Tên cầu
	Lý trình
	Sơ đồ nhịp
	Bề rộng 
	Kết cấu nhịp
	Kết cấu phần dưới

	1
	Lai Phước
	Km8+610,0
	3x38,3
	11,50
	Dầm SuperT BTCT DƯL
	Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT

	2
	Khe Ái Tử
	Km14+621,50
	2x33
	12,00
	Dầm I BTCT DƯL
	Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT

	3
	Khe Chuộn
	Km16+525,86
	1x33
	12,00
	Dầm I BTCT DƯL
	Mố BTCT; móng cọc BTCT

	4
	Thạch Hãn
	Km19+950,00
	9x38,3
	11,50
	Dầm SuperT BTCT DƯL
	Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT

	5
	Như Lệ 1
	Km24+133,00
	1x33
	12,00
	Dầm I BTCT DƯL
	Mố BTCT; móng cọc BTCT

	6
	Như Lệ 2
	Km24+594,00
	1x33
	12,00
	Dầm I BTCT DƯL
	Mố BTCT; móng cọc BTCT

	7
	Nhùng
	Km28+550,00
	3x33
	12,00
	Dầm I BTCT DƯL
	Mố BTCT; móng cọc BTCT

	8
	Khe Mương
	Km30+717.76
	1x33
	12,00
	Dầm I BTCT DƯL
	Mố BTCT; móng cọc BTCT

	9
	Khe Mỹ Chánh
	Km34+232,50
	3x33
	12,00
	Dầm I BTCT DƯL
	Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT

	10
	Mỹ Chánh
	Km35+921,00
	3x33
	12,00
	Dầm I BTCT DƯL
	Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT

	11
	Nhi
	Km39+388,65
	2x33
	12,00
	Dầm I BTCT DƯL
	Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT

	12
	Khe Mạ
	Km44+600.00
	1x33
	12,00
	Dầm I BTCT DƯL
	Mố BTCT; móng cọc BTCT

	13
	Ô Lâu
	Km46+277,65
	4x33
	11,50
	Dầm I BTCT DƯL
	Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT

	14
	Cầu vượt TL17
	Km46+700,00
	1x33
	12,00
	Dầm I BTCT DƯL
	Mố BTCT; móng cọc BTCT

	15
	Ồ Ồ
	Km52+824,20
	1x33
	12,00
	Dầm I BTCT DƯL
	Mố BTCT; móng cọc BTCT

	16
	Công Thành
	Km56+215,74
	2x33
	12,00
	Dầm I BTCT DƯL
	Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT

	17
	Ông Vàng
	Km58+340.10
	1x33
	12,00
	Dầm I BTCT DƯL
	Mố BTCT; móng cọc BTCT

	18
	Sông Bồ
	Km61+268.86
	10x38,3
	11,50
	Dầm SuperT BTCT DƯL
	Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT

	19
	Cầu số 4
	Km71+400.00
	18x38,3
	11,50
	Dầm SuperT BTCT DƯL
	Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT

	20
	Tu Ca
	Km72+152.90
	2x33
	11,50
	Dầm I BTCT DƯL
	Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT

	21
	Cầu số 5
	Km72+370.00
	1x33
	11,50
	Dầm I BTCT DƯL
	Mố BTCT; móng cọc BTCT

	22
	Khe Nước
	Km75+644.99
	1x33
	11,50
	Dầm I BTCT DƯL
	Mố BTCT; móng cọc BTCT

	23
	Khe Ly
	Km76+995.35
	2x24
	11,50
	Dầm I BTCT DƯL
	Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT

	24
	Khe Thương
	Km78+919.34
	1x33
	11,50
	Dầm I BTCT DƯL
	Mố BTCT; móng cọc BTCT

	25
	Tuần
	Km81+50.00
	45+63+2x90+63+45
	22,50
	Liên hợp đúc hẫng cân bằng
	Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT

	26
	Châu Ê
	Km81+385.50
	3x15
	22,50
	Dầm bản BTCT DƯL
	Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT

	27
	Khải Định
	Km81+655.73
	2x33
	22,50
	Dầm I BTCT DƯL
	Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT

	28
	Cầu số 6
	Km88+394.16
	3x33
	12,00
	Dầm I BTCT DƯL
	Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT

	29
	Cầu số 7
	Km94+192.68
	4x33
	11,50
	Dầm I BTCT DƯL
	Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT

	30
	Khe Sơn
	Km99+318,00
	1x24
	12,00
	Dầm I BTCT DƯL
	Mố BTCT; móng cọc BTCT

	31
	Khe Trái
	Km100+791,00
	1x33
	12,00
	Dầm I BTCT DƯL
	Mố BTCT; móng cọc BTCT

	32
	Sông Nông
	Km101+844,0
	3x33
	25,50
	Dầm I BTCT DƯL
	Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT


Cầu đường ngang vượt trên tuyến cao tốc
	TT
	Tên cầu
	Lý trình
	Sơ đồ nhịp
	Bề rộng 
	Kết cấu nhịp
	Kết cấu phần dưới

	1
	Cầu vượt TL 579
	Km13+511,68
	1x33
	7,50
	Dầm I BTCT DƯL
	Mố BTCT; móng cọc BTCT

	2
	Cầu vượt HL48B
	Km26+50,00
	1x33
	7,50
	Dầm I BTCT DƯL
	Mố BTCT; móng cọc BTCT

	3
	Cầu vượt QL15D
	Km30+496.70
	1x33
	12,00
	Dầm I BTCT DƯL
	Mố BTCT; móng cọc BTCT

	4
	Cầu vượt HL57
	Km33+713,50
	1x33
	7,50
	Dầm I BTCT DƯL
	Mố BTCT; móng cọc BTCT

	5
	Cầu số 1
	Km37+300,00
	1x51.9
	7,50
	Cầu vòm BTCT 
	Mố BTCT; móng cọc BTCT

	6
	Cầu vượt TL9B
	Km49+308,81
	1x33
	12,00
	Dầm I BTCT DƯL
	Mố BTCT; móng cọc BTCT

	7
	Cầu số 2
	Km48+827.65
	1x33
	12,00
	Dầm I BTCT DƯL
	Mố BTCT; móng cọc BTCT

	8
	Cầu vượt TL11B
	Km50+450,00
	1x33
	9,00
	Dầm I BTCT DƯL
	Mố BTCT; móng cọc BTCT

	9
	Cầu vượt Thanh Tân
	Km55+880,00
	1x33
	9,00
	Dầm I BTCT DƯL
	Mố BTCT; móng cọc BTCT

	10
	Cầu số 3
	Km63+452,85
	3x33
	7,50
	Dầm I BTCT DƯL
	Mố, trụ BTCT; móng cọc BTCT

	11
	Cầu vượt TL16
	Km64+0,00
	1x33
	12,00
	Dầm I BTCT DƯL
	Mố BTCT; móng cọc BTCT

	12
	Cầu vượt TL12B
	Km78+400,00
	1x33
	12,00
	Dầm I BTCT DƯL
	Mố BTCT; móng cọc BTCT

	13
	Cầu vượt QL49
	Km80+139.00
	1x33
	12,00
	Dầm I BTCT DƯL
	Mố BTCT; móng cọc BTCT

	14
	Cầu vượt TL15
	Km99+0,00
	1x33
	12,00
	Dầm I BTCT DƯL
	Mố BTCT; móng cọc BTCT

	15
	Cầu vượt TL14B
	Km102+043,00
	1x33
	12,00
	Dầm I BTCT DƯL
	Mố BTCT; móng cọc BTCT


Cầu trên đường gom kết nối TL15
	TT
	Tên cầu
	Lý trình
	Sơ đồ nhịp
	Bề rộng 
	Kết cấu nhịp
	Kết cấu phần dưới

	1
	Khe Sơn
	Km99+318,00
	1x24
	7,50
	Dầm I BTCT DƯL
	Mố BTCT; móng cọc BTCT

	2
	Khe Trái
	Km100+791,00
	1x33
	7,50
	Dầm I BTCT DƯL
	Mố BTCT; móng cọc BTCT

	3
	Sông Nông
	Km101+844,0
	3x33
	7,50
	Dầm I BTCT DƯL
	Mố BTCT; móng cọc BTCT


- Cống chui dân sinh: Xây dựng cống chui dân sinh để kết nối các đường gom, đường ngang trong khu vực. Số lượng, vị trí và khẩu độ các cống chui dân sinh trên cơ sở thỏa thuận với địa phương, kết cấu bằng BTCT đổ tại chỗ, móng trên nền thiên nhiên hoặc trên nền cọc BTCT.
g) Hệ thống thoát nước
- Hệ thống thoát nước ngang: Xây dựng mới hệ thống thoát nước ngang, phù hợp với địa hình, đảm bảo đủ khẩu độ thoát nước.
- Hệ thống thoát nước dọc: Xây dựng mới hệ thống rãnh dọc, rãnh biên, rãnh đỉnh, bậc nước... đảm bảo thoát nước nền, mặt đường và ổn định, bền vững công trình.
h) Các công trình khác
- Hệ thống an toàn giao thông: Xây dựng hệ thống an toàn giao thông phù hợp Quy chuẩn số QCVN 41: 2016/BGTVT. 
- Công trình phòng hộ: Ổn định mái taluy bằng các giải pháp như trồng cỏ, đá hộc xây, tường chắn, hệ thống khung neo và tấm BTCT...
- Hàng rào: Bố trí tại ranh giới GPMB đường cao tốc đối với đoạn không có đường gom và tại ranh giới giữa đường gom với đường cao tốc đối với các đoạn có đường gom.
- Điện chiếu sáng: Bố trí tại các nút giao tại liên thông và các cầu có chiều dài L > 300m.
i) Các công trình phục vụ quản lý, khai thác: Trong giai đoạn hoàn thiện dự kiến bố trí các hạng mục công trình phục vụ quản lý, khai thác như sau:
- Trung tâm quản lý, điều hành, hạt quản lý đường: Xây dựng nhà điều hành trung tâm tuyến kết hợp hạt quản lý đường cao tốc. Nhà điều hành trung tâm tuyến và hạt quản lý đường được đặt tại vị trí sát trạm dừng nghỉ (khoảng Km36+500), diện tích mặt bằng khoảng 1,0ha. 
- Trạm dừng nghỉ: Dự kiến bố trí 1 trạm dừng nghỉ thuộc dự án tại khoảng Km36+500, diện tích mặt bằng 1 bên trạm dừng nghỉ khoảng 2,0ha, diện tích xây dựng khoảng 1,58ha với các chức năng cơ bản bao gồm: Bãi đỗ xe; khu dịch vụ ăn uống, giải khát; khu vệ sinh; khu nghỉ ngơi; phòng nghỉ tạm thời cho lái xe; khu trực của nhân viên...
- Trạm thu phí: Dự kiến bố trí 01 trạm thu phí trên tuyến chính tại khoảng Km8+300 và 04 trạm thu phí tại các nút giao liên thông với QL15D, TL9B, QL49 và TL14B. Diện tích mặt bằng của 01 trạm thu phí khoảng 1,0ha.
- Hệ thống ITS: ITS thiết kế cho tuyến bao gồm: Hệ thống CCTV, VDS, VMS, hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số, hệ thống điện thoại nội bộ, hệ thống thông tin vô tuyến, hệ thống cung cấp nguồn điện... Dự kiến xây dựng 01 trung tâm quản lý điều hành tuyến tại nút giao với TL9B Km48+827, diện tích sàn khoảng 3000m2.
Các hạng mục nêu trên sẽ được triển khai thực hiện trong dự án riêng sau khi phương án thu hồi vốn Nhà nước đầu tư dự án được cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận.
	5.4.  Hệ thống quy trình, quy phạm áp dụng:
	a. Khảo sát:
	TT
	Tên quy chuẩn, tiêu chuẩn
	Mã hiệu

	1 
	Quy trình khảo sát đường ô tô
	22TCN 263-2000

	2 
	Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản
	TCVN 4419:1987

	3 
	Công tác trắc địa trong XDCT - Yêu cầu chung
	TCVN 9398:2012

	4 
	Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình
	TCVN 9401:2012

	5 
	Quy phạm đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1:500; 1:1000; 1 :2000; 1:5000 (phần ngoài trời)
	96TCN 43-90

	6 
	Đất xây dựng - phân loại
	TCVN 5747:1993

	7 
	Quy chuẩn kỹ thuật về xây dựng lưới cao độ
	QCVN11:2008/BTNMT

	8 
	Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình
	TCVN 9437:2012

	9 
	Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ô tô đắp trên nền đất yếu (áp dụng cho kháo sát và thiết kế)
	22TCN 262-2000

	10 
	Đất xây dựng - phương pháp thí nghiệm hiện trường - Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)
	TCVN 9351:2012

	11 
	Hướng dẫn kỹ thuật công tác địa chất công trình cho xây dựng các vùng các-tơ
	TCVN 9402:2012

	12 
	Quy trình thí nghiệm xuyên tĩnh
	TCVN8352:2012

	13 
	Đất xây dựng - Phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm mẫu đất
	TCVN 9153:2012

	14 
	Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm hiện trường -Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)
	TCVN 9351-2012

	15 
	Quy trình đo áp lực nước lỗ rỗng trong đất
	TCVN8869:2011

	16 
	Quy trình thí nghiệm xuyên tĩnh có đo áp lực nước lỗ rỗng (CPTu)
	TCVN9846:2013

	17 
	Đất xây dựng-Phương pháp thí nghiệm xuyên tĩnh
	TCVN9352:2012


	b. Thiết kế:
	TT
	Tên quy chuẩn, tiêu chuẩn
	Mã hiệu

	I
	Tiêu chuẩn thiết kế đường
	

	1
	Đường ô tô cao tốc-Yêu cầu thiết kế
	TCVN5729:2012

	2
	Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế
	TCXDVN 104-2007 

	3
	Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế
	TCVN 4054-2005

	4
	Áo đường cứng đường ô tô - tiêu chuẩn thiết kế
	22TCN 223-95

	5
	Áo đường mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế
	22TCN 211-06

	6
	Đường giao thông nông thôn - Tiêu chuẩn thiết kế
	TCVN 10380:2014

	7
	Chỉ dẫn thiết kế mặt đường mềm
	22TCN211-06

	8
	Đường cứu nạn ô tô
	TCVN 8810:2011

	9
	Tính toán đặc trưng dòng chảy lũ
	TCVN 9845:2013

	10
	Quy định tạm thời về thiết kế mặt đường bê tông xi măng thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông
	Quyết định số 3230/QĐ-BGTVT ngày 14/12/2012

	11
	Gia cố nền - Phương pháp trụ đất xi măng
	TCVN 9403:2012

	12
	Hướng dẫn về thiết kế và tổ chức giao thông trong giai đoạn phân kỳ đầu tư xây dựng đường ô tô cao tốc
	Quyết định số 5109/QĐ-BGTVT ngày 21/12/2014

	13
	Hướng dẫn áp dụng hệ thống các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành nhằm tăng cường quản lý chất lượng thiết kế và thi công mặt đường bê tông nhựa nóng đối với các tuyến đường có quy mô giao thông lớn
	Quyết định số 858/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2014

	14


	Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí trong xây dựng công trình giao thông –Thi công và nghiệm thu
	TCVN9842:2013

	15
	Quy định kỹ thuật về phương pháp thử độ sâu vệt hằn bánh xe của bê tông nhựa xác định bằng thiết bị Wheel tracking
	Quyết định số 1617/QĐ-BGTVT ngày 29/4/2014

	16
	Công trình thủy lợi-Cọc xi măng đất thi công theo phương pháp Jet grouting –Yêu cầu thiết kế thi công,nghiệm thu cho xử lý nền đất yếu
	TCVN9906:2013

	II
	Tiêu chuẩn thiết kế cầu và công trình
	

	1
	Thiết kế cầu đường bộ
	TCVN11823-1:2017
TCVN11823-14:2017

	2
	Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế
	TCVN 2737-1995

	3
	Chí dẫn tính toán phần động của tải trọng gió theo tiêu chuẩn TCVN 2737:1995
	TCXD 229:1999

	4
	Công trình giao thông trong vùng động đất - Tiêu chuẩn thiết kế
	22TCN 221-95

	5
	Thiết kế công trình chịu động đất
	TCVN 9386-1:2012 
TCVN 9386-2:2012

	6
	Thiết kế công trình phụ trợ trong thi công cầu
	

	7
	Quy định tạm thời về giải pháp kỹ thuật công nghệ đối với đoạn chuyeern tiếp giữa đường và cầu (cống) trên đường ô tô
	Quyết định số 3095/QĐ-BGTVT ngày 7/10/2013

	8
	Phân cấp kỹ thuật đường thủy nội địa
	TCVN 5664-2009

	9
	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam
	QCVN07:2016/BXD

	10
	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị
	QCVN 07:2010/BXD

	11
	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về số liệu các điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng
	QCVN 02:2009/BXD

	12
	Gối cầu kiểu chậu- Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN10268:2014

	13
	Gối cầu kiểu chậu- Phương pháp thử
	TCVN10269:2014

	14
	Gối cầu cao su cốt bản thép không có tấm trượt trong cầu đường bộ- Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
	TCVN10308:2014

	15
	Móng cọc- Tiêu chuẩn thiết kế 
	TCVN10304:2014

	16
	Bê tông cường độ cao-Thiết kế thành phần mẫu hình
	TCVN10306:2014

	
IV
	Tiêu chuẩn thiết kế công trình phụ trợ
	

	1
	Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ
	QCVN41:2016/BGTVT

	2
	Màng phản quang dùng cho báo hiệu đường bộ
	TCVN 7887:2008

	3
	Biển báo giao thông điện tử trên đường cao tốc
	TCVN10851:2015

	3. Tiêu chuẩn áp dụng thi công và nghiệm thu

	1 
	Mặt đường bê tông nhựa nóng - Yêu cầu thi công và nghiệm thu
	TCVN 8819:2011

	2 
	Hỗn hợp bê tông nhựa nóng - Thiết kế theo phương pháp Marshall
	TCVN 8820:2011

	3 
	Phương pháp xác định chỉ số CBR của nền đất và các lớp mỏng đường bằng vật liệu rời tại hiện trường
	TCVN 8821:2011

	4 
	Hỗn hợp bê tông nhựa nguội- yêu cầu thi công và nghiệm thu
	TCCS08:2014/TCĐBVN

	5 
	Móng cấp phối đá dăm và cấp phối thiên nhiên gia cô xi măng trong kết cấu áo đường ô tô - Thi công và nghiệm thu
	TCVN 8858:2011

	6 
	Móng gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô- Thi công và nghiệm thu
	TCVN10186:2014

	7 
	Gia cố nền đất yếu bằng giếng cát- Thi công và nghiệm thu
	TCVN11713:2017

	8 
	Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô - Vật liệu, thi công và nghiệm thu
	TCVN 8859:2011

	9 
	Bê tông nhựa- Phương pháp thử (phần 1 đến phần 12)
	TCVN8860-1:2011
TCVN8760-12:2011

	10 
	Áo đường mềm - Xác định mô đun đàn hồi của nền đất và các lớp kết cấu áo đường bằng phương pháp sử dụng tấm ép cứng.
	TCVN 8861:2011

	11 
	Lớp kết cấu áo đường ô tô bằng cấp phối thiên nhiên - Vật liệu, thi công và nghiệm thu.
	TCVK 8857:2011

	12 
	Mặt đường láng nhựa nóng-Thi công và nghiệm thu
	TCVN8863:2011

	13 
	Mặt đường đá dăm thấm nhập nhựa nóng thi công và nghiệm thu
	TCVN8863:2011

	14 
	Tiêu chuẩn thi công cầu đường bộ-AASHTO LRFD
	TCCS 02:2010/TCĐBVN

	15 
	Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu
	TCVN9844:2013

	16 
	Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm-Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu
	TCVN9355:2012

	17 
	Công tác đất-Thi công và nghiệm thu
	TCVN4447:2012

	18 
	Nền đường ô tô – Thi công và nghiệm thu
	TCVN9436:2012

	19 
	Đất xây dựng – Phương pháp phóng xạ xác định độ ẩm và độ chặt của đất tại hiện trường
	TCVN9350:2012

	20
	Thí nghiệm xác định sức kháng cắt không cố kết - Không thoát nước và cố kết - Thoát nước của đất dính trên thiết bị nén ba trục.
	TCVN 8868:2011

	21
	Đất xây dựng - Phương pháp lấy, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu
	TCVN 2683:2012

	22
	Chất lượng đất - Xác định pH
	TCVN 5979:2007

	23
	Đất xây dựng - Phương pháp xác định các chỉ tiêu cơ lý
	TCVN 4195:2012 -:-
TCVN 4202:2012

	24
	Chất lượng đất - Lấy mẫu - Yêu cầu chung
	TCVN 5297:1995

	25
	Đất xây dựng - Phương pháp xác định mô đun biến dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng.
	TCVN 9354:2012

	26
	Quy trinh thí nghiệm xác định độ chặt nền móng đường bằng phễu rót cát
	22TCN 346-06

	27
	Quy trình thí nghiệm xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm.
	22TCN 332-06

	28
	Quy trình đầm nén đất, đá đăm trong phòng thí nghiệm
	22TCN 333-06

	29
	Cấp phối đa dăm - Phương pháp thí nghiệm xác định độ hao mòn Los-Algeles của cốt liệu (I.A)
	22TCN 318-04

	30
	Vải địa kỹ thuật Phần 1 - 6, Phương pháp thử
	TCVN 8871-1:2011 
TCVN 8871-6:2011

	31
	Bitum - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thí nghiệm
	TCVN 7494:2005 -
TCVN 7504:2005

	32
	Nhũ tương nhựa đường polime gốc axít
	TCVN 8816:2011

	33
	Nhũ tương nhựa đường axil (Từ phần 1 đến phần 15)
	TCVN 8817-1:2011 - 
TCVN 8817-15:2011

	34
	Nhựa đường lỏng (Từ phần 1 đến phần 5)
	TCVN 8818-1:2011 - 
TCVN 8818-5:2011

	35
	Quy định tạm thời về kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng công trình giao thông
	Quyết định số 1951/QĐ-BGTVT ngày 12/8/2012

	36
	Mặt đường ô tô - Xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát
	TCVN 8866:2011

	37
	Mặt đường ô tô - Phương pháp đo và đánh giá xác định bằng phẳng theo chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI
	TCVN 8865:2011

	38
	Mặt đường ô tô xác định bằng phẳng bằng thước dài 3m
	TCVM 8864:2011

	39
	Qui trình thí nghiệm và đánh giá cường độ nền đường và kết cấu mặt đường mềm của đường ô tô bằng thiết bị đo động FWD
	22TCN 335-06

	40
	Quy trình thí nghiệm xác định cường độ kéo khi ép chè của vật liệu hạt liên kết bằng các chất kết dính
	TCVN 8862:201

	41
	Cống hộp BTCT
	TCVN9116:2012

	42
	Ống cống BTCT thoát nước
	TCVN9113:2013

	43
	Kết cấu gạch đá-Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN4453:1995

	44
	Kết cầu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối- Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN4453:1995

	45
	Bê tông khối –Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN9341:2012

	46
	Thi công bê tông dưới nước bằng phương pháp vữa dâng
	TCVN9984:2013

	47
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép, điều kiện thi công và nghiệm thu
	TCVN 5724-93

	48
	Sản phẩm bê tông ứng lực trước - Yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra chấp thuận.
	TCVN 9114:2012

	49
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Quy phạm thi công và nghiệm thu.
	TCVN 9115:2012

	50
	Quy trình thi công và nghiệm thu dầm cầu bê tông dự ứng lực
	22TCN 247-98

	51
	Kết cấu BT&BTCT, hướng đẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm
	TCVN 9345:2012

	52
	Kết cấu BT&BTCT - Hưỡng dẫn công tác báo trì
	TCVN 9343:2012

	53
	Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên
	TCVN 8823:2012

	54
	Hàn cầu thép-Quy định kỹ thuật
	TCVN10309:2014

	55
	Kết cấu cầu thép- Yêu cầu kỹ thuật chung về chế tạo, lắp ráp và nghiệm thu
	TCVN10307:2014

	56
	Cọc khoan nhồi - Thi công và nghiệm thu
	TCVN 9395:2012

	57
	Quy trình thử nghiệm cầu
	22TCN 170-87

	58
	Quy trình kiểm định cầu trên đường ô tô
	22TCN243-98

	59
	Đóng và ép cọc - Thi công và nghiệm thu
	TCVN 9394:2012

	60
	Thi công và nghiệm thu neo trong đất dùng trong công trình giao thông vận tải
	TCVN8870:2011

	61
	Bê tông nặng - Phương pháp thử không phá hủy - Xác định cường độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy
	TCVN 9335:2012

	62
	Bê tông nặng - Đánh giá chất lượng bê tông - Phương pháp xác định vận tốc xung siêu âm
	TCVN 9357:2012

	63
	Cọc khoan nhồi - Xác định tính đồng nhất của bê tông - Phương pháp xung siêu âm
	TCVN 9396:2012

	64
	Cọc - Phương pháp thử nghiệm tại hiện trường bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục
	TCVN 9393:2012

	65
	Cọc -Kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ
	TGVN 9397:2012

	66
	Thí nghiệm cọc theo phương pháp P.D.A
	ASTM D4945

	67
	Xi măng Pooclăng - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 2682:2009

	68
	Xi măng Pooclăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 4787:2009

	69
	Xi măng - Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử
	TCVN 6260:2009

	70
	Xi măng - Phương pháp phân tích hóa học
	TCVN 141:2008

	71
	Xi măng - Phương pháp xác định độ mịn
	TCVN 4030:2003

	72
	Xi măng - Phương pháp xác định nhiệt thủy hóa
	TCVN 0070:2005

	73
	Xi măng- Yêu cầu chung về phương pháp thử cơ lý
	TCVN4029:1985

	74
	Xi măng- Phương pháp xác định giới hạn bền uốn và nén
	TCVN4032:1985

	75
	Xi măng - Phương pháp thử - Xác định độ bền
	TCVN 6016:2011

	76
	Xi măng - Phương pháp thử - Xác định thời gian đông kết và ổn định
	TCVN 6017:1995

	77
	Cát tiêu chuẩn để thử xi măng
	TCVN 139:1991

	78
	Cát tiêu chuẩn ISO để xác định cường độ của xi măng
	TCW 6227:1996

	79
	Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 7570:2006

	80
	Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử
	TCVN 7572:2006

	81
	Đá vôi - Phương pháp phân tích hóa học
	TCVN 9191:2012

	82
	Bê tông nặng - Các phương pháp xác định chỉ tiêu cơ lý
	TCVN3105 - 3120:1993

	83
	Bê tông nặng-Phương pháp xác định cường độ lăng trụ và mô đun đàn hồi khi nẽn tĩnh
	TCVN5726:1993

	84
	Bê tông nặng – Đánh giá chất lượng bê tông- Phương pháp xác định vận tốc xung siêu âm 
	TCVN 9357:2012

	85
	Bê tông nặng – Chỉ dẫn đánh giá cường độ bê tông trên kết cấu công trình
	TCVN 239:2000

	86
	Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy
	TCVN 9334:2012

	87
	Bê tông nặng- Phương pháp thử không phá hủy- Xác định cường độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy
	

	87
	Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp xác định thời gian đông kết
	TCVN 9338:2012

	89
	Bê tông và vữa xây dựng - Phương pháp xác định PH
	TCVN 9339:2012

	90
	Bê tông cốt thép - Phương pháp điện thế kiểm tra khả năng cốt thép bị ăn mòn
	TCVN 9348:2012

	91
	Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 4506:2012

	92
	Chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền
	TCVN 9382:2012

	93
	Phụ gia hóa học cho bê tông
	TCVN 8826:2012

	94
	Nước dùng trong xây dựng - Các phương pháp phân tích hóa học
	TCXD 81:1991

	95
	Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 4314:2003

	96
	Vữa xây dựng-Phương pháp thử
	TCVN 3121-2003

	97
	Thép kết cấu dùng cho cầu
	ASTM A709M

	98
	Thép cường độ cao
	ASTM A416

	99
	Thép cốt bê tông cán nóng
	TCVN 1651:2008

	100
	Thép các bon cán nóng dùng cho xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 5709:2009

	101
	Thép cốt bê tông dự ứng lực
	TCVN 6284:1997

	102
	Thép thanh cốt bê tông - Thử uốn và uốn lại không hoàn 1 toàn
	TCVN 6287:1997

	103
	Thép làm kết cấu cán nóng
	TCVM 6522:2008

	104
	Thép làm kết cấu cán nóng có giới hạn chảy cao
	TCVN 6523:2006

	105
	Vật liệu kim loại - Thử kéo ở nhiệt độ thường
	TCVN 197:2002

	106
	Kim loại - Phương pháp thử uốn
	TCVN 198:2008

	107
	Que hàn điện dùng cho thép cacbon thấp và thép hợp kim thấp - Phương pháp thử
	TCVN 3909:2000

	108
	Kiểm tra không phá hủy - Kiểm tra chất lượng mối hàn ống thép bằng phương pháp siêu âm
	TCVN 165:1988

	109
	Thử phá hủy mối hàn trên vật liệu kim loại - thử uốn
	TCVN 5401:2010

	110
	Thử phá hủy mối hàn trên vật liệu kim loại - thử va dập
	TCVN 5402:2010

	111
	Thử phá hủy mối hàn trên vật liệu kim loại - thử kéo ngang
	TCVN 8310:2010

	112
	Thử phá hủy mối hán trên vặt liệu kim loại - thử kéo dọc
	TCVN 8311:2010

	113
	Sơn - Phương pháp không phả hủy xác định chiều dày màng sơn khô
	TCVN 9406:2012

	114
	Sơn tường - Sơn nhũ tương - Phương pháp xác định độ bền nhiệt ẩm của màng sơn
	TCVN 9405:2012

	115
	Sơn tường - Sơn nhũ tương - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
	TCVN 6934:2001

	116
	Sơn bảo vệ kết cấu thép-yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
	TCVN8789:2011

	117
	Sơn bảo vệ kết cấu thép-Thi công và nghiệm thu
	TCVN8790:2011

	118
	Sơn tín hiệu giao thông-Vật liệu kẻ đường phản quang dẻo-Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và nghiệm thu
	TCVN8791:2011

	119
	Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại
	TCVN8785:2011

	120
	Sơn tín hiệu giao thông – Sơn vạch đường hệ nước-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
	TCVN 8786:2011

	121
	Sơn tín hiệu giao thông – Sơn vạch đường hệ dung môi- Yêu cầu thi công và phương pháp thử
	TCVN8787:2011

	122
	Sơn tín hiệu giao thông-Sơn vạch đường hệ dung môi và hệ nước-Quy trình thi công và nghiệm thu
	TCVN8788:2011

	123
	Tiêu chuẩn kỹ thuật gối cầu dạng chậu
	ASTM D5212

	124
	Tiêu chuẩn kỹ thuật khe co giãn
	AASHTO M297

	125
	Bộ neo cáp cường độ cao-Neo tròn T13,T15 và neo dẹt D13,D15
	TCVN10568:2017

	126
	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về rà phá bom mìn, vật nổ
	QCVN 01:20I2/BQP

	127
	An toàn, thi công cầu
	TCVN 8774:2012

	128
	Thép cốt bê tông – Hàn hồ quang
	TCVN9392:2012

	129
	Thép cốt bê tông - Mối nối bằng dập ép ống - Yêu cầu thiết kế thi công và nghiệm thu
	TCVN 9390:2012

	130
	Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế, thi công lắp đặt và nghiệm thu
	TCVN 9391:2012

	131
	Kết cấu bê tông cốt thép - Phương pháp điện từ xác định chiều dày bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông
	TCVN 9356:2012

	132
	Kết cấu bê tông cốt thép - Đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh
	TCVN 9344:2012

	133
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển
	TCVN 9346:2012

	134
	Công trình BTCT toàn khối xây dựng bằng cốt pha trượt - Thi công và nghiệm thu
	TCVN 9342:2012

	135
	Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn - Phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ cứng và khả năng chống nứt
	TCVN 9347:2012

	136
	Xi măng Pooc lăng hỗn hợp - Phương pháp xác định hàm lượng phụ gia khoán
	TCVN 9203:2012

	137
	Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu

	TCVN 9340:2012

	138
	Xi măng xây trát
	TCVN 9002:2012

	139
	Cát nghiền cho bê tông và vữa

	TCVN 9205:2012

	140
	Băng chắn nước dung trong mối nối công trình xây dựng-Yêu cầu sử dụng

	TCVN9384:2012

	141
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu
	TCVN 9377-1:2012

	142
	Quy chuẩn quốc gia về an toàn trong xây dựng
	QCVN18:2014/BXD

	143
	An toàn điện trong xây dựng

	TCVN4036-1985

	144
	An toàn cháy- Yêu cầu chung

	TCVN3254-1989

	145
	An toàn nổ- Yêu cầu chung

	TCVN3255-1986


II. Mục đích tuyển chọn nhà thầu tư vấn:
Bên mời thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu nhằm tuyển chọn Nhà thầu có năng lực và kinh nghiệmđể thực hiện công tác thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thẩm tra ATGT Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu về quy mô đầu tư đã được phê duyệt và đảm bảo chi phí theo đúng quy định của Nhà nước.
III. Phạm vi công việc:
Tổ chức tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thẩm tra ATGT phải thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của mình theo các điều khoản của hợp đồng và đúng quy định của Nhà nước. Các nội dung chính bao gồm:
1. Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thẩm tra ATGT:
 	- Thẩm tra điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, thiết kế so với yêu cầu của Hợp đồng và quy định của pháp luật: Kiểm tra điều kiện năng lực của tổ chức khảo sát, thiết kế; kiểm tra điều kiện năng lực của chủ nhiệm khảo sát, chủ trì thiết kế….
- Thẩm tra sự phù hợp của thiết kế với các quy chuẩn kỹ thuật, các tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng cho công trình;
- Thẩm tra mức độ đảm bảo an toàn chịu lực của các kết cấu chịu lực của công trình và các yêu cầu về an toàn khác, bao gồm: Sự phù hợp của giải pháp thiết kế nền - móng với đặc điểm địa chất công trình, kết cấu công trình và an toàn đối với các công trình lân cận; sự phù hợp của giải pháp kết cấu với thiết kế công trình, với kết quả khảo sát xây dựng và với công năng của công trình.
- Thẩm tra sự phù hợp của thiết kế kỹ thuật với thiết kế cơ sở.
- Thẩm tra sự phù hợp của thiết kế kỹ thuật với vị trí địa điểm xây dựng, khả năng kết nối với hạ tầng kỹ thuật của khu vực.
- Thẩm tra sự phù hợp của các giải pháp thiết kế về bảo đảm an toàn xây dựng, bảo vệ môi trường: Kết luận về bảo đảm an toàn xây dựng của giải pháp thiết kế; kiểm tra sự phù hợp của giải pháp thiết kế với các giải pháp bảo vệ môi trường.
- Đánh giá về danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy định hiện hành; đánh giá sự tuân thủ trong việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong thiết kế cơ sở.
- Thẩm tra các nội dung khác (nếu có ).
2. Báo cáo và thời gian thực hiện:
2.1. Báo cáo: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ gói thầu đơn vị Tư vấn phải lập chương trình kế hoạch báo cáo các công việc thực hiện, các vướng mắc cần xin chủ trương ý kiến thống nhất của các cơ quan đơn vị có thẩm quyền xem xét, các báo cáo và hồ sơ hoàn chỉnh tuân theo các quy định hiện hành của Nhà nước.
2.2.Thời gian thực hiện: 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực 
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
		- Yêu cầu về nhân sự cần thiết của gói thầu và cho từng vị trí theo yêu cầu của HSMT.
V. Trách nhiệm của bên mời thầu:
· Cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, hồ sơ hiện có của dự án.
· Nghiệm thu công tác thẩm tra thiết kế, thẩm tra ATGT.
- Tổ chức báo cáo trình duyệt với các cấp theo tiến độ, quy định. 










VI. Tiên lượng mời thầu:
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	Thẩm tra thiết kế kỹ thuật (bao gồm thẩm tra an toàn giao thông)
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Ghi chú:
+ Khi tham dự thầu, nhà thầu đề xuất đơn giá dự thầu chi phí thẩm tra thiết kế theo cách sau: Đơn giá dự thầu = Thù lao chuyên gia Mẫu số 12A + Chi phí khác Mẫu số 13.
+ Trong quá trình thực hiện gói thầu, trường hợp chi phí thẩm tra thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh giảm so với chi phí đã được Bộ GTVT phê duyệt (B đồng) thì Nhà thầu sẽ được thanh toán theo cách tính như sau:
++ Chi phí thẩm tra thiết kế trúng thầu: A đồng
++ Chi phí thẩm tra thiết kế đã được Bộ GTVT phê duyệt trên cơ sở giá trị xây lắp trong TMĐT của dự án là: B đông
++ Hệ số điều chỉnh:	Kđ/c=  
++ Chi phí thẩm tra thiết kế  được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh (nếu có): C đồng
 ++ Chi phí thẩm tra thiết kế nhà thầu thực tế được thanh toán: Kđ/c x C đồng. 
- Riêng đối với trường hợp chi phí thẩm tra thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh tăng so với chi phí đã được phê duyệt căn cứ vào Điều 36 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP về hợp đồng xây dựng nhà thầu chỉ được thanh toán phần tăng thêm (theo cách tính như đối với trường hợp chi phí giảm nói trên) khi khối lượng công việc bổ sung thẩm tra thiết kế phải thực hiện nằm ngoài phạm vi công việc theo hợp đồng đã ký.


Phần thứ năm
YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG
Chương IV
ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG
Điều 1. Giải thích từ ngữ:
Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. “Hợp đồng” là thỏa thuận giữa chủ đầu tư và nhà thầu, thể hiện bằng văn bản, được hai bên ký kết, bao gồm cả phụ lục và tài liệu kèm theo.
2. “Giá hợp đồng” là tổng số tiền mà chủ đầu tư đã thỏa thuận với nhà thầu theo Hợp đồng.
3. “Chủ đầu tư” là tổ chức được nêu tại ĐKCT.
4. “Nhà thầu” là tổ chức cung cấp DVTV cho chủ đầu tư theo quy định của hợp đồng này và được nêu tại ĐKCT.
5. “Nhà thầu phụ” là nhà thầu ký kết hợp đồng với nhà thầu chính để thực hiện một phần công việc đã được dự kiến trong HSDT.
6. “Ngày hợp đồng có hiệu lực” là ngày được quy định tại ĐKCT.
7. “Ngày” là ngày dương lịch, được tính liên tục, kể cả ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần.
8. “Chi phí khác” là tất cả chi phí ngoài lương của tư vấn có liên quan đến DVTV.
Điều 2. Luật áp dụng và ngôn ngữ sử dụng
1. Luật điều chỉnh hợp đồng là luật Việt Nam.
2. Ngôn ngữ của hợp đồng là tiếng Việt, trừ khi có quy định khác nêu tại ĐKCT.
Điều 3. Sử dụng các tài liệu và thông tin liên quan đến hợp đồng
1. Các tài liệu, thông tin là sản phẩm của nhà thầu trong khuôn khổ Hợp đồng này thuộc quyền sở hữu của chủ đầu tư, trừ khi có quy định khác tại ĐKCT. Nhà thầu có thể giữ lại bản sao của các tài liệu và thông tin này nhưng không được sử dụng vào mục đích khác nếu không được sự chấp thuận bằng văn bản của chủ đầu tư.
2. Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chủ đầu tư, nhà thầu không được tiết lộ nội dung của hợp đồng đã ký với chủ đầu tư cho bất cứ ai không phải là người có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng. Việc nhà thầu cung cấp các thông tin cho người có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng được thực hiện theo chế độ bảo mật và trong phạm vi cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng đó.
Điều 4. Bản quyền
Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thiệt hại phát sinh do việc khiếu nại của bên thứ ba (nếu có) về việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới dịch vụ tư vấn mà nhà thầu cung cấp cho chủ đầu tư.
Điều 5. Loại hợp đồng
Loại hợp đồng được quy định tại ĐKCT.
Điều 6. Thanh toán
1. Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu theo các nội dung quy định tại ĐKCT.
2. Trường hợp chủ đầu tư chậm thanh toán cho nhà thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì phải trả lãi cho nhà thầu theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định. Thời gian được tính kể từ ngày đầu tiên chậm thanh toán cho đến ngày chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu.
Điều 7. Giá hợp đồng
Giá hợp đồng được nhà thầu và chủ đầu tư thống nhất thông qua hoàn thiện hợp đồng trên cơ sở phù hợp với giá trúng thầu được duyệt và được ghi cụ thể trong hợp đồng.
Điều 8. Thời gian thực hiện hợp đồng
Thời gian thực hiện hợp đồng quy định tại ĐKCT.
Điều 9. Điều chỉnh hợp đồng
1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu cần phải điều chỉnh hợp đồng thì trong khoảng thời gian nêu tại ĐKCT kể từ khi nhận được đề nghị điều chỉnh hợp đồng của chủ đầu tư hoặc nhà thầu, bên nhận được đề nghị có trách nhiệm xem xét và đưa ra các yêu cầu cụ thể cho việc điều chỉnh này làm cơ sở để hai bên thương thảo và ký kết Phụ lục điều chỉnh hợp đồng.
2. Việc điều chỉnh giá hợp đồng phải phù hợp với loại hợp đồng và điều kiện quy định tại Điều 5 ĐKCT.
3. Việc điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng chỉ được thực hiện trong trường hợp sau đây:
a) Bất khả kháng, không liên quan đến vi phạm hoặc sơ suất của chủ đầu tư và nhà thầu;
b) Thay đổi phạm vi công việc do yêu cầu khách quan làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng.
4. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp có sự thay đổi về chính sách pháp luật của nhà nước về thuế ảnh hưởng tới giá hợp đồng, chủ đầu tư và nhà thầu sẽ xem xét tăng, giảm giá hợp đồng một cách tương ứng.
5. Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng mà không làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì chủ đầu tư và nhà thầu thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì chủ đầu tư và nhà thầu chỉ được thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh sau khi được người có thẩm quyền cho phép.
Điều 10. Nhân sự
1. Nhà thầu phải huy động tất cả chuyên gia để thực hiện các nội dung công việc như đã đề xuất trong HSDT trừ trường hợp chủ đầu tư có thỏa thuận khác. Trường hợp cần thiết phải thay đổi nhân sự theo quy định tại Mục 29 Chương I thì nhà thầu phải báo cáo và được sự chấp thuận của chủ đầu tư. Nhân sự thay thế phải có năng lực, kinh nghiệm tương đương hoặc tốt hơn so với nhân sự đã đề xuất trước đó.
2. Trường hợp cá nhân chuyên gia tư vấn mất năng lực hành vi dân sự hoặc không hoàn thành tốt công việc của mình thì chủ đầu tư có văn bản yêu cầu thay thế chuyên gia đó. Khi nhận được văn bản yêu cầu thay thế nhân sự của chủ đầu tư, trong thời gian quy định tại ĐKCT, nhà thầu phải thực hiện thay thế chuyên gia có năng lực và kinh nghiệm được chủ đầu tư chấp nhận. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, mọi chi phí phát sinh do thay đổi nhân sự do nhà thầu chịu.
Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu
1. Quyền của nhà thầu:
a) Yêu cầu chủ đầu tư cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện dịch vụ tư vấn;
b) Từ chối thực hiện công việc không hợp lý ngoài nội dung Hợp đồng;
c) Được đảm bảo quyền tác giả theo quy định của pháp luật (đối với những sản phẩm tư vấn có quyền tác giả);
d) Được quyền yêu cầu chủ đầu tư thanh toán đúng hạn theo quy định tại Điều 6 Chương này.
2. Nghĩa vụ của nhà thầu:
a) Chịu trách nhiệm đối với chất lượng các sản phẩm tư vấn của mình;
b) Nộp cho chủ đầu tư các báo cáo và các tài liệu với số lượng và thời gian quy định trong Hợp đồng. Nhà thầu thông báo đầy đủ và kịp thời tất cả thông tin liên quan đến công việc tư vấn có thể làm chậm trễ hoặc cản trở việc hoàn thành các công việc theo tiến độ và đề xuất giải pháp thực hiện;
c) Có trách nhiệm hoàn thành đúng tiến độ và giao nộp các sản phẩm tư vấn theo quy định trong Hợp đồng. Nhà thầu có trách nhiệm trình bày và bảo vệ các quan điểm về các nội dung của công việc tư vấn trong các buổi họp trình duyệt của các cấp có thẩm quyền do chủ đầu tư tổ chức (nếu có);
d) Phải cam kết khi có yêu cầu của chủ đầu tư, nhà thầu hoặc nhà thầu phụ sẽ cử đại diện có đủ thẩm quyền, năng lực để giải quyết các công việc còn vướng mắc tại bất kỳ thời điểm theo yêu cầu của chủ đầu tư (kể cả ngày nghỉ) cho tới ngày nghiệm thu sản phẩm tư vấn;
đ) Có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho các cuộc họp, báo cáo, thẩm định với số lượng theo yêu cầu của chủ đầu tư;
e) Thu thập các thông tin cần thiết để phục vụ cho công việc tư vấn theo Hợp đồng.
Điều 12. Nhà thầu phụ
1. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ nêu tại ĐKCT để thực hiện một phần công việc nêu trong HSDT. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các nghĩa vụ khác đối với phần việc do nhà thầu phụ thực hiện.
Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã được nêu tại ĐKCT chỉ được thực hiện khi chủ đầu tư chấp thuận.
2. Giá trị công việc mà các nhà thầu phụ quy định tại Khoản 1 Điều này thực hiện không được vượt quá tỷ lệ phần trăm theo giá hợp đồng nêu tại ĐKCT.
3. Nhà thầu không được sử dụng thầu phụ cho các công việc khác ngoài công việc kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong HSDT.
4. Yêu cầu khác về nhà thầu phụ quy định tại ĐKCT.
Điều 13. Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng
Trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định tại Điều 16 Chương này, nếu nhà thầu không thực hiện một phần hay toàn bộ nội dung công việc theo hợp đồng trong thời hạn đã nêu trong hợp đồng thì chủ đầu tư có thể khấu trừ vào giá hợp đồng một khoản tiền bồi thường tương ứng với % giá trị công việc chậm thực hiện như quy định tại ĐKCT tính cho mỗi tuần chậm thực hiện hoặc khoảng thời gian khác như thỏa thuận cho đến khi nội dung công việc đó được thực hiện. Chủ đầu tư sẽ khấu trừ đến % tối đa như quy định tại ĐKCT. Khi đạt đến mức tối đa, chủ đầu tư có thể xem xét chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Điều 14 Chương này.
Điều 14. Chấm dứt hợp đồng do sai phạm của nhà thầu
1. Chủ đầu tư có thể chấm dứt việc thực hiện một phần hoặc toàn bộ hợp đồng bằng cách thông báo bằng văn bản cho nhà thầu khi nhà thầu không thực hiện nội dung công việc như quy định tại ĐKCT.
2. Chủ đầu tư có thể gửi thông báo chấm dứt hợp đồng cho nhà thầu khi phát hiện nhà thầu lâm vào tình trạng phá sản mà không phải chịu bất cứ chi phí đền bù nào. Việc chấm dứt hợp đồng này không làm mất đi quyền lợi của chủ đầu tư được hưởng theo quy định của hợp đồng và pháp luật.
3. Trong trường hợp chủ đầu tư chấm dứt việc thực hiện một phần hay toàn bộ hợp đồng theo Khoản 1 Điều này, chủ đầu tư có thể ký hợp đồng với nhà thầu khác để thực hiện phần hợp đồng bị chấm dứt đó. Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho chủ đầu tư những chi phí vượt trội cho việc thực hiện phần hợp đồng bị chấm dứt này. Tuy nhiên, nhà thầu vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng không bị chấm dứt.
Điều 15. Chấm dứt hợp đồng do lỗi của chủ đầu tư
Nhà thầu có thể chấm dứt việc thực hiện một phần hoặc toàn bộ hợp đồng bằng cách thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư khi chủ đầu tư không thực hiện nội dung công việc như quy định tại ĐKCT.
Điều 16. Trường hợp bất khả kháng
1. Trong hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là những sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát và khả năng lường trước của một bên, chẳng hạn như: chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch hoặc các điều kiện thời tiết bất lợi.
2. Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho bên kia về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện. Đồng thời, chuyển cho bên kia giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng.
Trong khoảng thời gian không thể thực hiện dịch vụ do điều kiện bất khả kháng, nhà thầu theo hướng dẫn của chủ đầu tư vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của mình theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị ảnh hưởng của trường hợp bất khả kháng. Trong trường hợp này, chủ đầu tư phải xem xét để bồi hoàn cho nhà thầu các khoản phụ phí cần thiết và hợp lý mà họ phải gánh chịu.
3. Một bên không hoàn thành nhiệm vụ của mình do trường hợp bất khả kháng sẽ không phải bồi thường thiệt hại, bị phạt hoặc bị chấm dứt hợp đồng.
Trường hợp phát sinh tranh chấp giữa các bên do sự kiện bất khả kháng xảy ra hoặc kéo dài thì tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định tại Điều 17 Chương này.
Điều 17. Giải quyết tranh chấp
1. Nhà thầu và chủ đầu tư có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải.
2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời gian quy định tại ĐKCT kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế được xác định trong ĐKCT.
Điều 18. Thông báo
1. Bất cứ thông báo nào của một bên gửi cho bên kia liên quan đến hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản, theo địa chỉ được ghi trong ĐKCT.
2. Thông báo của một bên sẽ có hiệu lực kể từ ngày bên kia nhận được hoặc theo ngày hiệu lực nêu trong thông báo, tùy theo ngày nào đến muộn hơn.






Chương V
ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG

	Điều
	Khoản
	Nội dung

	1
	3
	Chủ đầu tư: 

	
	4
	Nhà thầu: _______________
[Ghi tên nhà thầu trúng thầu]

	
	6
	Ngày hợp đồng có hiệu lực: Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

	2
	2
	Ngôn ngữ của hợp đồng: Tiếng Việt.

	3
	1
	Việc sử dụng tài liệu và thông tin liên quan đến hợp đồng: ____________ [Ghi các quy định khác (nếu có)]

	5
	
	Loại hợp đồng:Trọn gói.

	6
	1
	- Phương thức thanh toán: Theo tiến độ cấp vốn của công trình.
- Việc thanh toán cho nhà thầu bằng chuyển khoản.
- Đồng tiền và thời hạn thanh toán
Đồng tiền thanh toán: Đồng Viêt Nam;
- Thời hạn thanh toán: Trong vòng 14 ngày làm việc, kể từ ngày chủ đầu tư nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán hợp lệ của nhà thầu, Chủ đầu tư phải hoàn thành thủ tục chuyển Kho bạc nhà nước để thanh toán cho nhà thầu.

	8
	
	Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ khi hợp đồng có hiệu lực đến khi hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng là 03 tháng.

	9
	1
	Thời gian bên nhận yêu cầu trả lời yêu cầu điều chỉnh hợp đồng của chủ đầu tư hoặc nhà thầu: 3 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu điều chỉnh hợp đồng căn cứ yêu cầu cụ thể của nội dung điều chỉnh

	
	2
	- Điều chỉnh hợp đồng: Đối với hợp đồng trọn gói thì không được thay đổi kết quả đầu ra và giá hợp đồng
- Giá Hợp đồng chỉ được điều chỉnh khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở thanh quyết toán với nhà thầuvà trường hợp Hợp đồng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bất khả kháng.

	10
	2
	Thời gian nhà thầu thực hiện việc thay thế nhân sự: 3 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu thay thế nhân sự của chủ đầu tư.

	12
	1
	Danh sách nhà thầu phụ: _____________ [Ghi danh sách nhà thầu phụ phù hợp với danh sách nhà thầu phụ nêu trong HSDT].

	
	2
	- Khi hoàn thiện, ký kết hợp đồng, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh sẽ xác định rõ danh sách nhà thầu phụ kê khai trong HSDT đã được nhà thầu chính dự kiến giao thực hiện công việc cụ thể làm cơ sở quản lý, chấp thuận nhà thầu phụ (nếu có) trong quá trình thực hiện hợp đồng như sau:
+ Trên cơ sở đề nghị của nhà thầu trúng thầu (nhà thầu chính). Ban QLDA đường Hồ Chí Minh xem xét, đánh giá năng lực, kinh nghiệm nhà thầu phụ và chấp thuận nhà thầu phụ trong phạm vi tổng giá trị công việc giao các nhà thầu phụ < 10% giá trị hợp đồng phải tự thực hiện của nhà thầu chính (tính riêng theo phần công việc phải thực hiện của từng thành viên đối với nhà thầu liên danh).
+ Ngoài phạm vi quy định trên, căn cứ điều kiện hợp đồng và các quy định của pháp luật có liên quan. Trên cơ sở đề nghị của nhà thầu trúng thầu (nhà thầu chính). Ban QLDA đường Hồ Chí Minh xem xét, đánh giá năng lực, kinh nghiệm nhà thầu phụ và báo cáo Bộ GTVT chấp thuận nhà thầu phụ.

	
	4
	Yêu cầu khác về nhà thầu phụ: 
- Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ của nhà thầu chính. Nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư về chất lượng, tiến độ và các nghĩa vụ khác đối với phần việc do nhà thầu phụ thực hiện.
+ Nhà thầu phụ không được giao lại toàn bộ công việc theo Hợp đồng cho Nhà thầu phụ thực hiện.

	13
	1
	- Mức khấu trừ: Nếu bị chậm tiến độ một phần công việc thì phạt 1% giá trị hợp đồng cho mỗi tuần kéo dài, tổng chi phí phạt không quá 12% giá trị hợp đồng.

	
	2
	Mức đền bù: Bồi thường thiệt hại, phạt do vi phạm hợp đồng: 
- Mức bồi thường thiệt hại do lỗi của nhà thầu bằng tổng chi phí phát sinh do lỗi vi phạm của nhà thầu gây ra.

	14
	1
	Chấm dứt hợp đồng do sai phạm của nhà thầu: Chủ đầu tư có thể chấm dứt Hợp đồng, sau 07 ngày kể từ ngày gửi văn bản kết thúc Hợp đồng đến nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ được quyền chấm dứt Hợp đồng nếu: 
a) Nhà thầu không sửa chữa được sai sót nghiêm trọng mà nhà thầu không thể khắc phục được trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình trong vòng 05 ngày mà chủ đầu tư có thể chấp nhận được kể từ ngày nhận được thông báo của chủ đầu tư về sai sót đó.
b) Nhà thầu không có lý do chính đáng mà không tiếp tục thực hiện công việc theo Điều 10 [Thời gian và tiến độ thực hiện Hợp đồng], hoặc 30 ngày liên tục không thực hiện công việc theo Hợp đồng.
c) Chuyển nhượng Hợp đồng mà không có sự thỏa thuận của chủ đầu tư.
d) Nhà thầu bị phá sản hoặc vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản, phải thương lượng với chủ nợ hoặc tiếp tục kinh doanh dưới sự giám sát của người quản lý tài sản, người được uỷ quyền hoặc người quản lý vì lợi ích của chủ nợ hoặc đã có hành động hoặc sự kiện nào xảy ra (theo các Luật được áp dụng) có ảnh hưởng tương tự tới các hoạt động hoặc sự kiện này.
đ) Nhà thầu từ chối không tuân theo quyết định cuối cùng đã đạt được thông qua trọng tài phân xử tại Điều 22 [Khiếu nại và giải quyết tranh chấp].
e) Nhà thầu cố ý trình chủ đầu tư các tài liệu không đúng sự thật gây ảnh hưởng đến quyền lợi, nghĩa vụ và lợi ích của chủ đầu tư.
f) Trường hợp bất khả kháng quy định tại Điều 18 [Rủi ro và bất khả kháng].
          Sau khi chấm dứt Hợp đồng, chủ đầu tư được quyền thuê các nhà thầu khác thực hiện tiếp công việc tư vấn. Chủ đầu tư và các nhà thầu này có thể sử dụng bất cứ tài liệu nào đã có.
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	Chấm dứt hợp đồng do lỗi của chủ đầu tư: Nhà thầu có thể chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản trước cho chủ đầu tư tối thiểu là 10 ngày trong các trường hợp sau đây: 
a) Sau 30 ngày liên tục công việc bị ngừng do lỗi của chủ đầu tư.
b) Chủ đầu tư không thanh toán cho nhà thầu theo Hợp đồng và không thuộc đối tượng tranh chấp theo Điều 17 [Giải quyết tranh chấp] sau 30 ngày kể từ ngày chủ đầu tư nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ. 
c) Chủ đầu tư không tuân theo quyết định cuối cùng đã đạt được thông qua trọng tài phân xử tại Điều 17 [Giải quyết tranh chấp].
d) Do hậu quả của sự kiện bất khả kháng mà nhà thầu không thể thực hiện một phần quan trọng công việc trong thời gian không dưới 10 ngày.
          đ) Chủ đầu tư bị phá sản, vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản phải điều đình với chủ nợ hoặc tiếp tục kinh doanh dưới sự điều hành của người được uỷ thác hoặc người đại diện cho quyền lợi của chủ nợ hoặc nếu đã có hành động hoặc sự kiện nào đó xẩy ra (theo các Luật hiện hành) có tác dụng tương tự tới các hành động hoặc sự kiện đó.
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	Giải quyết tranh chấp: 
- Khi giải quyết các tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng xây dựng, các bên phải tuân thủ nguyên tắc và trình tự giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng được quy định tại Khoản 8 Điều 146 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.
Nguyên tắc và trình tự giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng được quy định như sau:
a) Tôn trọng các thỏa thuận hợp đồng và các cam kết trong quá trình thực hiện hợp đồng, bảo đảm bình đằng và hợp tác;
b) Các bên hợp đồng có trách nhiệm tự thương lượng giải quyết tranh chấp. Trường hợp thương lượng không có kết quả thì trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp Hợp đồng không thể hòa giải, các Bên sẽ gửi vấn đề lên Tòa án theo quy định của pháp luật để xử lý tranh chấp. Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng và có tính chất bắt buộc với các Bên.
- Chi phí xét xử, kiện cáo, thương lượng tự hai bên thỏa thuận hoặc theo luật định.

	18
	1
	Địa chỉ để hai bên thông báo cho nhau những thông tin theo quy định:
- Địa chỉ liên lạc của chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh. 
Địa chỉ: 106 Thái Thịnh – quận.Đống Đa – thành phố Hà Nội.
Điện thoại:04. 44511007
Fax:04. 44511009
E-mail: ………………………
- Địa chỉ liên lạc của bên mời thầu: Ban Quản lý dự ánđường Hồ Chí Minh. 
Địa chỉ: 106 Thái Thịnh – quận.Đống Đa – thành phố Hà Nội.
Điện thoại:04. 44511007
Fax:04. 44511009
E-mail: ……………..
- Địa chỉ liên lạc của nhà thầu: _________
Điện thoại: _______________________
Fax: ____________________________
E-mail: __________________________





Chương VI
Mẫu số 14

MẪU HỢP ĐỒNG
HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Hà Nội, ngày …. tháng …. năm …..
HỢP ĐỒNG
Số: ……/(Năm) /... (Ký hiệu hợp đồng)
Gói thầu TV4: Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thẩm tra ATGT giai đoạn thiết kế kỹ thuật cho các gói thầu xây lắp

Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020; 

giữa
(Tên giao dịch của chủ đầu tư)
và
(Tên giao dịch của Nhà thầu Tư vấn)


















- Căn cứ[footnoteRef:24]1 _____________ [Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội]; [24: 1 Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.] 

- Căn cứ1 ____________ [Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội];
- Căn cứ1 ___________ [Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu];
- Căn cứ Quyết định số _____ ngày ___ tháng ___ năm _____ của ____ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ______ [Ghi tên gói thầu] và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu số ___ ngày ___ tháng ___ năm _____ của bên mời thầu;
- Căn cứ biên bản hoàn thiện hợp đồng đã được chủ đầu tư và nhà thầu trúng thầu ký ngày ___ tháng ___ năm _____;
Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:
Chủ đầu tư
Tên chủ đầu tư ________ [Ghi tên chủ đầu tư]
Đại diện là ông/bà: __________________________________________________________
Chức vụ: __________________________________________________________________
Địa chỉ: ___________________________________________________________________
Điện thoại: ________________________________________________________________
Fax: _____________________________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________________________
Tài khoản: ________________________________________________________________
Mã số thuế: _______________________________________________________________
Giấy ủy quyền số ___ ngày ___ tháng ___ năm ____ (trường hợp được ủy quyền).
Nhà thầu
Tên nhà thầu _______ [Ghi tên nhà thầu được lựa chọn]
Đại diện là ông/bà: __________________________________________________________
Chức vụ: __________________________________________________________________
Địa chỉ: ___________________________________________________________________
Điện thoại: ________________________________________________________________
Fax: _____________________________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________________________
Tài khoản: ________________________________________________________________
Mã số thuế: _______________________________________________________________
Giấy ủy quyền số ___ ngày ___ tháng ___ năm ____ (trường hợp được ủy quyền).
Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn với các nội dung sau:
Điều 1. Đối tượng hợp đồng
Đối tượng hợp đồng là các dịch vụ được nêu chi tiết trong Phụ lục A “Điều khoản tham chiếu”.
Điều 2. Hồ sơ hợp đồng
Hồ sơ hợp đồng bao gồm các tài liệu sau đây:
1. Văn bản hợp đồng;
2. Phụ lục hợp đồng gồm điều khoản tham chiếu, nhân sự của nhà thầu, trách nhiệm báo cáo của nhà thầu;
3. Biên bản hoàn thiện hợp đồng;
4. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;
5. Văn bản thỏa thuận của các bên về điều kiện của hợp đồng, bao gồm điều kiện chung, điều kiện cụ thể;
6. Hồ sơ dự thầu và các tài liệu làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu được lựa chọn;
7. Hồ sơ mời thầu và các tài liệu sửa đổi, bổ sung hồ sơ mời thầu;
8. Các tài liệu có liên quan.
Điều 3. Trách nhiệm của nhà thầu
1. Thực hiện các nghĩa vụ được nêu tại Điều 1 của hợp đồng này;
2. Đảm bảo huy động và bố trí nhân sự được liệt kê tại Phụ lục B “Nhân sự của nhà thầu” để thực hiện dịch vụ;
3. Nộp báo cáo cho chủ đầu tư trong thời hạn và theo các hình thức được nêu trong Phụ lục C “Trách nhiệm báo cáo của nhà thầu”;
4. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm khác được nêu trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.
Điều 4. Trách nhiệm của chủ đầu tư
1. Chủ đầu tư cam kết thanh toán cho nhà thầu theo giá hợp đồng và phương thức nêu tại Điều 5 của hợp đồng này cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định tại ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.
2. Chủ đầu tư chỉ định ông/bà _______ [Ghi rõ họ tên] là cán bộ phụ trách của chủ đầu tư để điều phối các hoạt động thuộc phạm vi hợp đồng này.
Điều 5. Giá hợp đồng, thời hạn và phương thức thanh toán
[bookmark: bookmark19]1. Giá hợp đồng: ________________ [Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền ký hợp đồng. Trường hợp giá hợp đồng được ký bằng hai hoặc ba đồng tiền khác nhau thì ghi rõ giá trị bằng số và bằng chữ của từng đồng tiền đó, ví dụ: 5 triệu USD + 10 tỷ VND (năm triệu đôla Mỹ và mười tỷ đồng Việt Nam)]. Số tiền này bao gồm toàn bộ các chi phí, lãi và bất kỳ khoản thuế nào mà nhà thầu phải nộp.
2. Thời hạn thanh toán:
________ [Ghi giá trị/phần trăm và đồng tiền] khi hợp đồng có hiệu lực (trường hợp có tạm ứng).
_________ [Ghi giá trị/phần trăm và đồng tiền] khi chủ đầu tư nhận được và chấp thuận dự thảo báo cáo do nhà thầu lập.
_________ [Ghi giá trị/phần trăm và đồng tiền] khi chủ đầu tư nhận được và chấp thuận báo cáo cuối cùng.
Tổng số tiền thanh toán _______________ [Ghi giá trị và đồng tiền]
[Thời hạn thanh toán có thể thay đổi để phù hợp với các báo cáo đầu ra được nêu chi tiết tại Phụ lục C].
3. Phương thức thanh toán:
Phương thức thanh toán nêu tại Điều 6 ĐKCT
Điều 6. Loại hợp đồng
Hợp đồng này được thực hiện theo loại hợp đồng trọn gói.
Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng
[Nêu thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với Khoản 2 Mục 1 BDL, HSDT và kết quả hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên].
Điều 8. Hiệu lực hợp đồng
1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ____________ [Ghi cụ thể ngày có hiệu lực của hợp đồng phù hợp với quy định tại Khoản 6 Điều 1 ĐKCT].
2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.
Hợp đồng được lập thành _____ bộ, chủ đầu tư giữ ______ bộ, nhà thầu giữ _____ bộ, các bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau.

	Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
	Đại diện hợp pháp của chủ đầu tư
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]



PHỤ LỤC
Phụ lục A: Điều khoản tham chiếu
Phụ lục B: Nhân sự của nhà thầu
Phụ lục C: Trách nhiệm báo cáo của nhà thầu




Mẫu số 15

BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNG[footnoteRef:25]1 [25: 1 Căn cứ điều kiện cụ thể của gói thầu mà quy định phù hợp với yêu cầu.] 

_________, ngày ____ tháng ____ năm ______
Kính gửi: ______________ [Ghi tên chủ đầu tư]
(sau đây gọi là chủ đầu tư)
[Ghi tên hợp đồng, số hợp đồng]
Theo điều khoản về tạm ứng nêu trong điều kiện cụ thể của hợp đồng, __________ [Ghi tên và địa chỉ của nhà thầu tư vấn] (sau đây gọi là nhà thầu) phải nộp cho chủ đầu tư một bảo lãnh ngân hàng để bảo đảm nhà thầu sử dụng đúng mục đích khoản tiền tạm ứng _________ [Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] cho việc thực hiện hợp đồng;
Chúng tôi, ________ [Ghi tên của ngân hàng] ở ___________[Ghi tên quốc gia hoặc vùng lãnh thổ] có trụ sở đăng ký tại __________ [Ghi địa chỉ của ngân hàng[footnoteRef:26]2] (sau đây gọi là “ngân hàng”), theo yêu cầu của chủ đầu tư, đồng ý vô điều kiện, không hủy ngang và không yêu cầu nhà thầu phải xem xét trước, thanh toán cho chủ đầu tư khi chủ đầu tư có yêu cầu với một khoản tiền không vượt quá _____ [Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng]. [26: 2 Địa chỉ ngân hàng: Ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ.] 

Ngoài ra, chúng tôi đồng ý rằng các thay đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh các điều kiện của hợp đồng hoặc của bất kỳ tài liệu nào liên quan tới hợp đồng được ký giữa nhà thầu và chủ đầu tư sẽ không làm thay đổi bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi theo bảo lãnh này.
Giá trị của bảo lãnh này sẽ được giảm dần tương ứng với số tiền tạm ứng mà chủ đầu tư thu hồi qua các kỳ thanh toán quy định của Hợp đồng sau khi nhà thầu xuất trình văn bản xác nhận của chủ đầu tư về số tiền đã thu hồi trong các kỳ thanh toán.
Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày nhà thầu nhận được khoản tạm ứng theo hợp đồng cho tới khi chủ đầu tư thu hồi hết số tiền tạm ứng.

	
	Đại diện hợp pháp của ngân hàng 
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
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